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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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	Số: 2712/QĐ-UBND
	Vĩnh Long, ngày 30 tháng 11 năm 2023


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH VĨNH LONG
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 2687/QĐ-BTP ngày 09/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1877/TTr-STP ngày 24/11/2023.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 07 (Bảy) thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Nuôi con nuôi đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố tại Quyết định số 649/QĐ-UBND ngày 24/3/2021 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã phối hợp với Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Niêm yết công khai đầy đủ danh mục, nội dung các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã.

- Căn cứ cách thức thực hiện của từng thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này bổ sung vào Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

- Tổ chức thực hiện đúng nội dung thủ tục hành chính được công bố kèm theo Quyết định này và quy trình nội bộ đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1009/QĐ-UBND ngày 06/5/2021.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC - VPCP;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- TTPVHCC; Ban TCD-NC;
- Lưu: VT, 1.12.33.
	CHỦ TỊCH




Lữ Quang Ngời


PHỤ LỤC
(Kèm theo Quyết định số 2712/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long)
Phần I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG1
	STT
	Mã TTHC
	Tên thủ tục hành chính
	Thời hạn giải quyết
	Địa điểm thực hiện
	Phí, lệ phí
	Căn cứ pháp lý

	LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI

	I. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

	1
	1.003976. 000.00.00 .H61
	Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trẻ em sống ở cơ sở nuôi dưỡng
	- 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (Thời gian cơ quan chủ quản cho ý kiến gửi Sở Tư pháp). 

- 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Thời gian Sở Tư pháp kiểm tra hồ sơ, tiến hành lấy ý kiến những người liên quan). 

- 30 ngày kể từ ngày được lấy ý kiến (Thời gian những người liên quan thay đổi ý kiến đồng ý về việc cho trẻ em làm con nuôi).
- 30 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Tư pháp (Thời gian cơ quan Công an cấp tỉnh xác minh nguồn gốc trẻ em đối với trẻ em bị bỏ rơi). 

Trường hợp Công an cấp tỉnh đã xác minh được thông tin về cha mẹ đẻ của trẻ em bị bỏ rơi nhưng không liên hệ được, thời gian Sở Tư pháp và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú cuối cùng của cha mẹ đẻ trẻ em thực hiện niêm yết thông báo về việc cho trẻ em bị bỏ rơi làm con nuôi tại trụ sở cơ quan: 60 ngày, kể từ ngày nhận được kết quả xác minh (đối với Sở Tư pháp) và 60 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Sở Tư pháp (đối với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú cuối cùng của cha mẹ đẻ trẻ em). 

- 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, hồ sơ đã được nộp lệ phí (Thời gian Bộ Tư pháp (Vụ Con nuôi) kiểm tra, thẩm định hồ sơ của người nước ngoài nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi). 

- 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ của người nhận con nuôi (Thời gian Sở Tư pháp giới thiệu trẻ em làm con nuôi). 

- 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ do Sở Tư pháp trình (Thời gian Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến đối với việc giới thiệu trẻ em làm con nuôi (đối với trẻ em thuộc diện thông qua thủ tục giới thiệu)). 

- 90 ngày, kể từ ngày Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản không đồng ý (Thời gian Sở Tư pháp thực hiện giới thiệu trẻ em làm con nuôi lại trong trường hợp Ủy ban nhân dân tỉnh không đồng ý với việc giới thiệu trước (đối với trẻ em thuộc diện thông qua thủ tục giới thiệu)). 

- 05 ngày làm việc, kể từ ngày Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý (Thời gian Sở Tư pháp chuyển cho Bộ Tư pháp (Vụ Con nuôi) 01 bộ hồ sơ của trẻ em kèm theo văn bản đồng ý của Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với trẻ em thuộc diện thông qua thủ tục giới thiệu)). 

- 30 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả giải quyết việc nuôi con nuôi của Sở Tư pháp (Thời gian Bộ Tư pháp (Vụ Con nuôi) kiểm tra kết quả giải quyết việc nuôi con nuôi theo quy định tại điểm d và điểm đ khoản 2 Điều 28 và khoản 3 Điều 36 Luật nuôi con nuôi). 

- 15 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền của nước nơi người nhận con nuôi thường trú thông báo về sự đồng ý của người nhận con nuôi đối với trẻ em được giải quyết cho làm con nuôi, xác nhận trẻ em được nhập cảnh và thường trú tại nước mà trẻ em được nhận làm con nuôi (Thời gian Bộ Tư pháp (Vụ Con nuôi) thông báo cho Sở Tư pháp). 

- 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ do Sở Tư pháp trình (Thời gian Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định cho trẻ em làm con nuôi người nước ngoài). 

- 60 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của Sở Tư pháp hoặc không quá 90 ngày, trong trường hợp có lý do chính đáng không thể có mặt tại lễ giao nhận con nuôi đúng thời hạn 60 ngày (Thời gian người nhận con nuôi có mặt ở Việt Nam để trực tiếp nhận con nuôi).
	Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Quầy Tư pháp), địa chỉ: Số 12C, đường Hoàng Thái Hiếu, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long hoặc trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (https://dichvucong.vinhlong .gov.vn).
	Mức thu lệ phí và chi phí: 

+ Lệ phí : 9.000.000 (chín triệu) đồng/trường hợp. 

+ Chi phí: 50.000.000 (năm mươi triệu) đồng/trường hợp. 
Trường hợp nhận hai trẻ em trở lên là anh chị em ruột làm con nuôi thì từ trẻ em thứ hai trở đi được giảm 50% mức lệ phí đăng ký nuôi con nuôi nước ngoài.
	- Luật Nuôi con nuôi năm 2010; 

- Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi; 

- Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi;
- Nghị định số 114/2016/NĐ- CP ngày 8 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài;

- Nghị định số 98/2022/NĐCP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; 

- Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi; 

- Thông tư liên tịch số 146/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 7 tháng 9 năm 2012 giữa Bộ Tài Chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực nuôi con nuôi từ nguồn thu lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép của tổ chức con nuôi nước ngoài, chi phí giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài; 

- Thông tư số 21/2011/TT-BTP ngày 21 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tư pháp về việc quản lý văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam; 

- Thông tư số 267/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác nuôi con nuôi và cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam; 

- Thông tư số 11/2021/TTBTP ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2011/TT-BTP ngày 21 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc quản lý văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam; 

- Thông tư số 07/2023/TTBTP ngày 29 tháng 9 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi.

	2
	1.004878. 000.00.00 .H61
	Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trường hợp cha dượng, mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chồng; cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi
	- 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Thời gian Sở Tư pháp kiểm tra hồ sơ, tiến hành lấy ý kiến những người liên quan, xác nhận người được nhận làm con nuôi đủ điều kiện làm con nuôi nước ngoài). 
- 30 ngày, kể từ ngày được lấy ý kiến (Thời gian những người liên quan thay đổi ý kiến đồng ý về việc cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài). 
- Đối với trường hợp việc nuôi con nuôi có liên quan tới những nước chưa là thành viên của điều ước quốc tế về hợp tác nuôi con nuôi với Việt Nam: Thời gian Bộ Tư pháp (Vụ Con nuôi) kiểm tra, thẩm định hồ sơ của người nhận con nuôi, người được nhận làm con nuôi và chuyển hồ sơ cho Sở Tư pháp 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, hồ sơ đã được nộp lệ phí theo quy định.

- Đối với trường hợp việc nuôi con nuôi có liên quan tới những nước là thành viên của điều ước quốc tế về hợp tác nuôi con nuôi với Việt Nam:
+ Thời gian Bộ Tư pháp (Vụ Con nuôi) kiểm tra, thẩm định hồ sơ của người nhận con nuôi, người được nhận làm con nuôi và thông báo cho cơ quan có thẩm quyền của nước nơi người nhận con nuôi thường trú: 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, hồ sơ đã được nộp lệ phí theo quy định. 

+ Thời gian Bộ Tư pháp (Vụ Con nuôi) thông báo cho Sở Tư pháp 15 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền của nước nơi người nhận con nuôi thường trú xác nhận người được nhận làm con nuôi được nhập cảnh và thường trú tại nước đó 

- 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ do Sở Tư pháp trình (Thời gian Ủy ban nhân dân tỉnh ra Quyết định nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài). 

- 60 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của Sở Tư pháp hoặc không quá 90 ngày, trong trường hợp có lý do chính đáng không thể có mặt tại lễ giao nhận con nuôi đúng thời hạn 60 ngày (Thời gian người nhận con nuôi có mặt ở Việt Nam để trực tiếp nhận con nuôi).
	- Hồ sơ của người được nhận làm con nuôi: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Quầy Tư pháp), địa chỉ: Số 12C, đường Hoàng Thái Hiếu, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long hoặc trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (https://dichvucong.vinhlong .gov.vn). 
- Hồ sơ của người nhận con nuôi: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Bộ Tư pháp (Vụ Con nuôi).
	- Mức thu lệ phí: 
+ Áp dụng mức giảm 50% lệ phí đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài: 4.500.000 (bốn triệu năm trăm nghìn) đồng/trường hợp nhận 01 trẻ em làm con nuôi. 
+ Trường hợp đồng thời nhận hai trẻ em trở lên là anh chị em ruột làm con nuôi được lựa chọn áp dụng mức giảm lệ phí như trên hoặc áp dụng mức giảm 50% lệ phí đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài từ trẻ em thứ hai trở đi được nhận làm con nuôi (mức lệ phí chưa giảm: 9.000.000 (chín triệu) đồng/trường hợp). 

- Mức thu chi phí: Không quy định.
	- Luật Nuôi con nuôi năm 2010; 
- Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nuôi con nuôi; 
- Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi; 
- Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi; 

- Nghị định số 114/2016/NĐ- CP ngày 8 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài; 

- Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; 

- Nghị định số 104/2022/NĐ- CP ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khau, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công; 

- Thông tư số 267/2016/TT- BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác nuôi con nuôi và cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam; 

- Thông tư số 07/2023/TT-BTP ngày 29 tháng 9 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ sổ, mâu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi.

	3
	1.003179. 000.00.00 .H61
	Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài
	05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Quầy Tư pháp), địa chỉ: Số 12C, đường Hoàng Thái Hiếu, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long hoặc trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (https://dichvucong.vinhlong .gov.vn
	Không
	- Luật Nuôi con nuôi năm 2010; 
- Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nuôi con nuôi; 
- Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi; 
- Nghị định số 114/2016/NĐ- CP ngày 8 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài; 
- Nghị định số 104/2022/NĐCP ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công; 

- Thông tư số 267/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác nuôi con nuôi và cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam; 

- Thông tư số 07/2023/TTBTP ngày 29 tháng 9 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi.

	4
	1.003160. 000.00.00 .H61
	Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi
	- 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Sở Tư pháp kiểm tra hồ sơ và lấy ý kiến)

- 15 ngày, kể từ ngày được lấy ý kiến (Thời gian những người liên quan thay đổi ý kiến đồng ý về việc cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài).

- 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ do Sở Tư pháp trình (Ủy ban nhân dân tỉnh ra Quyết định).
	Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Quầy Tư pháp), địa chỉ: Số 12C, đường Hoàng Thái Hiếu, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long hoặc trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (https://dichvucong.vinhlong .gov.vn).
	Lệ phí: 4.500.000 (bốn triệu năm trăm nghìn) đồng/trường hợp
	- Luật Nuôi con nuôi năm 2010; 

- Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nuôi con nuôi; 

- Nghị định số 104/2022/NĐCP ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công; 

- Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi; 

- Nghị định số 114/2016/NĐ- CP ngày 8 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài; 

- Thông tư số 267/2016/TT- BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác nuôi con nuôi và cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam; 

- Thông tư số 07/2023/TTBTP ngày 29 tháng 9 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi.

	II. Thủ tục hành chính cấp huyện

	1
	2.002363. 000.00.00 .H61
	Ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
	Ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp phải xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 03 ngày làm việc.
	- Người có yêu cầu có thể trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Bộ phận Một cửa cấp huyện hoặc trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (https://dichvucong.vinhlong .gov.vn).
	- 75.000 đồng. 
- Miễn lệ phí cho người có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật. 
- Phí cấp bản sao Trích lục Ghi vào Sổ việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (nếu có yêu cầu) thực hiện theo qui định tại Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính
	- Luật Hộ tịch năm 2014; 
- Nghị định số 123/2015/NĐ- CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; 
- Nghị định số 19/2011/NĐ- CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nuôi con nuôi; 
- Nghị định số 24/2019/NĐ- CP ngày 05/3/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nuôi con nuôi; 

- Thông tư số 04/2020/TT- BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; 

- Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28/12/2020 của Bộ Tư pháp về việc ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi; 

- Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

	III. Thủ tục hành chính cấp xã

	1
	2.001263. 000.00.00 .H61
	Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước
	30 ngày
	Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Bộ phận Một cửa cấp xã hoặc trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (https://dichvucong.vinhlong .gov.vn).
	Lệ phí: 400.000đ/trường hợp. 

Miễn lệ phí đăng ký nuôi con nuôi trong nước đối với trường hợp cha dượng hoặc mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chồng làm con nuôi; cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi; nhận các trẻ em sau đây làm con nuôi: Trẻ khuyết tật, nhiễm HIV/AIDS hoặc mắc bệnh hiểm nghèo theo quy định của Luật nuôi con nuôi và văn bản hướng dẫn; người có công với cách mạng nhận con nuôi.
	- Luật Nuôi con nuôi 2010; 
- Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nuôi con nuôi; 

- Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi; 

- Nghị định số 114/2016/NĐ- CP ngày 8 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài; 

- Nghị định số 104/2022/NĐCP ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công; 
- Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi; 

- Thông tư số 267/2016/TT- BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác nuôi con nuôi và cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam; 

- Thông tư số 07/2023/TTBTP ngày 29 tháng 9 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi.

	2
	2.001255. 000.00.00 .H61
	Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước
	05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Bộ phận Một cửa cấp xã hoặc trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (https://dichvucong.vinhlong .gov.vn).
	Không
	- Luật Nuôi con nuôi 2010; 
- Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nuôi con nuôi; 
- Nghị định số 114/2016/NĐ- CP ngày 8 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài; 
- Nghị định số 104/2022/NĐCP ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công; 
- Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ Sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi; 
- Thông tư số 267/2016/TT- BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác nuôi con nuôi và cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam; 

- Thông tư số 07/2023/TTBTP ngày 29 tháng 9 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi.
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Phan 11
NOI DUNG CU THE CUA TUNG THU TUC HANH CHINH

I. Thii tuc hanh chinh cép tinh

1. Giai quyét viéc nudi con nudi c6 yéu té6 nuéc ngoai doi voi tré em song
& co’ s& nuoi dwomg

1.1 Trinh ty thywe hién

i) Lap ho so tré em dugce nhan lam con nudi

Co s0 nudi dudng danh gia viéc tré em can duogc nhan 1am con nudi, lap hd
so tré em, xin ¥ kién co quan chi quan (1a co quan truc tiép quan 1y co so nudi
dudng, tiy ting truong hop, co quan chu quan cé thé 1a Sé Lao dong - Thuong
binh va Xa hoi, Phong Lao dong - Thuong binh va xa hoi). Co quan chu quan cho y
kién guri S& Tu phéap kém theo hd so tré em.

i) Tim nguoi nhén tré¢ em lam con nuoi

- Khi tiép nhan ho so tré em, néu c6 cong dan Viét Nam thudng tra trén dia
ban tinh ding ky nhu cdu nhan con nudi thi S& Tu phap giao 01 bo ho so tré em
cho nguoi nhan con nudi va c6 van ban gidi thiéu ngudi nhan con nudi dén Uy ban
nhan dan xi noi c6 tru s& ctia co s& nudi dudng dé xem xét, giai quyét theo quy
dinh phap luat.

- Néu khong c6 cong dan Viét Nam thuong tra ¢ trong nude dang ky nhu cau
nhan tré em lam con nuoi:

+ Doi véi tré em khuyét tat, tré em mac bénh hiém ngheo thudc di¢n quy
dinh tai khoan 1 Diéu 3 Nghi dinh s6 19/2011/NP-CP (di duogc sta ddi, bo sung
theo Nghi dinh $6 24/2019/NDb-CP) dugc nhan dich danh lam con nu6i, S& Tu phap
xac nhan tré em du diéu kién lam con nudi & nwdc ngodi va giri B¢ Tw phdp (Vu
Con nudi) hd so tré em dé tim nguoi nhan con nudi dich danh c¢6 diéu kién phi hop
VOl viéc cham soc va nuoi duong tré em.

+ Dbi v6i tré em khong thude dién quy dinh tai khoan 1 Piéu 3 Nghi dinh sd
19/2011/ND-CP (da dugc sira doi, bd sung theo Nghi dinh s6 24/2019/NDB- CP):

++ S& Tu phép thong bao tim ngudi trong nudc nhan tré em lam con nuoi.
Néu khong c6 cong dan Viét Nam thuong tra ¢ trong nudc nhan tré em lam con
nudi thi S& Tu phap gtri ho so tré em cho BJ Tuwr phdp (Vu Con nudi) dé thong bao
tim ngudi nhan con nudi & cap Trung uong.

++ Bo Tu phap (Vu Con nuoi) thong bao tim nguoi trong nudc nhan tré em
lam con nudi. Néu c6 nguoi trong nude nhan tré em 1am con nudi thi ngudi do lién
hé voi Uy ban nhan dan xa noi cb tru s cia co sé nudi dudng dé duoc xem xét,
giai quyét. Trudng hop khong c6 ngudi Viét Nam thuong tra ¢ trong nude nhén tré
em lam con nubi, Bo Tu phdp (Vu Con nudi) thdong bao lai cho S¢ Tu phap.

iii) Xac nhan tré em da diéu kién dé cho 1am con nudi nudc ngoai

- S& Tu phap tham dinh ho so cta tré em va doi chiéu voi cac quy dinh vé
ddi tuong, do tudi cua tré em duoc nhan lam con nuodi, truong hop dugce nhan dich
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danh, truong hop phai thong qua tha tuc gidi thiéu; hd so phai ¢ du cac gidy to
hop 1€.

- Péi voi truong hop tré em bi bo roi, S Tu phap dé nghi co quan Cong an
tinh x4c minh ngudn gbc tré em. Co quan Cong an c¢6 vin ban xac minh va két luan
r0 rang vé nguén gé)c tré em bi bo roi, khong xac dinh duoc cha me dé.

Truong hop Cong an tinh xac minh duoc thong tin vé cha, me dé va S¢ Tu
phap lién hé duoc v6i cha, me dé thi S& Tu phap tién hanh 13y y kién cta cha, me
dé trude khi x4c nhan tré em du diéu kién 1am con nudi.

Truong hop khong thé lién hé duoc v6i cha, me dé, S& Tu phap niém yét tai
try s& S& Tu phép trong thoi han 60 ngay ké tir ngdy nhan duoc két qua xac minh,
d6ng thoi c6 van ban dé nghi Uy ban nhan dan xa noi cu tri cudi cing ctia cha, me
dé niém yét tai tru sd Uy ban nhan din xi vé viéc cho tré em 1am con nuoi. Thoi
han niém yét 1a 60 ngay ké tir ngay Uy ban nhan dan xa nhan dugc van ban dé nghi
cua So Tu phap.

- S& Tu phép 14y y kién dong ¥ ctia cha me dé ciia tré em; néu cha dé hoic
me dé da chét, mét tich, mat ning lyc hanh vi dan su hodc khong xac dinh dugc thi
phai duoc su déng ¥ clia nguoi con lai; néu ca cha me dé déu da chét, mat tich, mat
nang luc hanh vi dan su hoac khong xac dinh dugc thi phai duoc su déng y clua
ngudi giam ho; truong hop nhén tré em tir da 09 tudi trd 1én lam con nudi thi con
phai duoc su dong ¥ cia tré em do; truong hop tré em dang séng tai co s& nudi
dudng thi phai c6 van ban lay ¥ kién ctua Giam déc co sé nudi dudng vé viéc cho
tré em lam con nudi.

Khi lay y kién ctia nhitng nguoi lién quan, cong chire phai:

+ Tu van dé tré em tiép tuc dugc cham soc, nudi dudng, gido duc phu hop
véi diéu kién va kha nang thuc té cla gia dinh;

+ Tu van day du cho cha me dé hodc nguoi giam ho vé muc dich nudi con
nudi; quyén va nghia vu phat sinh giita cha me nudi va con nudi sau khi dang ky
nudi con nudi; vé viéc cha me dé s& khong con cic quyén, nghia vu cham soc, nudi
dudng, cép dudng, dai dién theo phap luat, boi thuong thi¢t hai, quan ly, dinh doat
tai san riéng dbi voi con da cho 1am con nudi néu cha me dé va cha me nuéi khong
co thoa thuan khac;

+ Giai thich cho nhitng ngudi lién quan vé quyén thay doi y kién dong y
trong thoi han 30 ngay ké tir ngdy dugc iy ¥ kién dong y: Trong thoi han nay,
nhitg ngudi lién quan (trir trudng hop nguoi duoc 1dy v kién 1a Giam ddc co so
nudi dudng) do chua nhan thic diy du, chua hiéu rd nhimg van dé dugc tu van
hodc bi anh huong, tac dong boi yéu td tAm 1y, stc khoé da déng y cho tré em lam
con nudi sau d6 mudn thay doi y kién thi phai thong bao bang van ban cho S¢ Tu
phép noi dang giai quyét hd so nudi con nudi. Hét thoi han ndy, nhimg nguoi lién
quan khong duoc thay d6i y kién vé viéc cho tré em 1am con nuoi.
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S¢ Tu phéap xac nhan tré em du diéu kién 1am con nudi nudc ngoai, giri Bo
Tw phdp (Vu Con nudi) vin ban xac nhan tré em du diéu kién dugc cho lam con
nudi, van ban xac minh ciia Cong an tinh di véi truong hop tré em bi bo roi, vin
ban ldy ¥ kién cta cha, me dé hodc ngudi giam ho va y kién cua tré em tir du chin
tudi trd 1én vé viéc ddng ¥ cho tré em lam con nudi; trudong hop tré em dang song
tai co s& nudi dudng thi phai ¢6 vin ban l1ay ¥ kién cua Giam déc co s¢ nudi dudng
vé viéc cho tré em 1am con nudi.

iv) Nop ho so, kiém tra va thdm dinh ho so ctia ngudi nhin con nudi

- Vian phong con nudi nudc ngoai ndp hd so ctia ngudi nhan con nudi cho BJ
Tw phdap (Vu Con nuoi), ngudi nudc ngoai dang lam viéc, hoc tap ¢ Viét Nam it
nhat 1a 01 ndm ndp hod so cua minh va hd so cua tré em cho Bé Tw phdp (Vu Con
nudi).

- Can ctr vao sb luong tré em du diéu kién 1am con nudi nude ngoai, Bo Tu
phdp (Vu Con nuéi) tiép nhan hod so ctia ngudi nhan con nudi.

- B Tw phdp (Vu Con nuéi) kiém tra, thim dinh hd so cta ngudi nhin con
nudi. Truong hop chip thuin hd so, B Tu phdp (Vu Con nuéi) tién hanh cac tha
tuc tiép theo. Trudng hop khong chap thuan ho so, BS Tuw phdp (Vu Con nudi) tra
lai hd so va néu rd 1y do bang van ban.

V) Truong hop gidi thi€u tré em

- B6 Tw phdp (Vu Con nuéi) chuyén hd so ctia ngudi nhan con nudi thong
qua thi tuc gidi thiéu cho S¢ Tu phép cin cr vao s6 luong tré em c6 du didu kién
1am con nudi nudc ngoai va sé lugng hd so ciia ngudi nhan con nudi da duoc chap
thuan.

- S& Tu phap gidi thiéu tré em va bao cao Uy ban nhan dén tinh cho ¥ kién.

Trude khi xem xét, gi6i thiéu tré em lam con nudi nudc ngoai, néu cd ngudi
trong nudc nhan tré em 1am con nudi thi S& Tu phéap giao 01 bg hé so tré em cho
ngudi nhdn con nudi va gioi thidu nguoi d6 lién hé voi Uy ban nhan dan x4 noi ¢o
try sO cta co s& nudi dudng dé dugc xem xét, giai quyét. Néu viéc nhan con nudi
d3 hoan thanh thi Uy ban nhan dan x4 bao cdo S& Tu phap dé chdm dit viéc gidi
thi¢u tré em lam con nudi nudc ngoai.

- Truong hop Uy ban nhan dan tinh chap thuan, S¢ Tw phdp chuyén cho B¢
Tw phdp (Vu Con nuéi) 01 bg ho so cia tré em kém theo van ban dong y cia Uy
ban nhan dan tinh. Truong hop khong chip thuan, Uy ban nhan dan tinh théng bao
13 1y do bang van ban dé S¢ Tu phép tién hanh giéi thiéu lai. Trudng hop S& Tu
phap khong gidi thiéu dugc thi giri tra lai hd so ciia nguoi nhan con nudi cho B Tur
phap (Vu Con nuoi) kém theo van ban néu 1o ly do.

vi) Kiém tra va thong bao két qua giai quyét viéc nudi con nudi nudc ngoai

- Bé Tw phdp (Vu Con nudi) kiém tra két qua giai quyét viéc nudi con nudi
nudc ngoai theo quy dinh tai diém d va diém d khoan 2 Piéu 28, khoan 3 Diéu 36
Luat Nudi con nuéi, Piéu 20 Nghi dinh s6 19/2011/ND-CP sira doi, bd sung boi
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Nghi dinh s6 24/2019/ND-CP. Néu can thiét, B¢ Tu phdp (Vu Con nuéi) lay y kién
ctia cac chuyén gia trong linh vic tam 1y, y té, gia dinh, x4 hoi.

- Néu tré em c6 du diéu kién dé cho 1am con nudi & nuée ngoai, viéc giai
quyét cho tré em lam con nudi bao dam ding trinh ty, thu tuc quy dinh va dap ung
loi ich t&t nhat cta tré em, thi B¢ Tw phdp (Vu Con nudi) thong bao bang vin ban
cho ngudi nhan con nudi, Co quan Trung uong vé nudi con nudi clia nudc ngoai
hitu quan kém theo bdo cdo danh gia vé tré em du diéu kién cho lam con nudi &
nudc ngodi va van ban 14y y kién cta cha, me dé hodc ngudi giam ho va ¥ kién cua
tré em tir du chin tudi trd 1én vé viée ddng ¥ cho tré em 1am con nudi; van ban 13y ¥
kién ctia Giam dbc co so nudi dudng vé viéc cho tré em 1am con nudi. Truong hop
tré em khong du diéu kién dé cho lam con nudi, viéc giai quyét cho tré em lam con
nudi khéng bao dam dung trinh tu, tha tuc quy dinh va khong dap ung loi ich t6t
nhat cta tré em, thi B Tw phdp (Vu Con nuéi) thong bao cho Sé Tu phap.

- Vian phong con nudi nude ngoai/Co quan Trung wong vé nudi con nudi clia
nudc ngoai hitu quan/ngudi nhan con nuéi giri Bo Tu phap (Vu Con nudi) van ban
ddng ¥ ciia nguoi nhan con nudi vé tré em duoc gidi thiéu va vin ban dong ¥ cua
co quan c6 tham quyén cta nude ngoai hitu quan xac nhan tré em dugce nhap canh
va thuong tra tai nude ma tré em dugce nhan lam con nuoi.

- B6 Tw phdp (Vu Con nuéi) thdng bao cho S& Tu phap vé y kién dong y cta
co quan c6 thAm quyén ctia nudc ngoai, ¥ kién ctia ngudi nhan con nudi.

vii) Trudong hop nhan dich danh tré em khuyét tat, tré em mac bénh hiém
ngheo

Bo Tu phap (Vu Con nudi) tién hanh kiém tra va thong bao két qua giai
quyét viéc nudi con nudi nude ngoai (nhu budc “vi”), sau d6 chuyén hd so cua
nguoi nhan con nudi cho S& Tu phap noi nguol duge gioir thi¢u lam con nuoi
thuong tra dé trinh Uy ban nhan dan cap tinh xem xét, quyét dinh.

viii) Quyét dinh cho tré em 1am con nudi nudc ngoai va t6 chirc 18 giao nhan
con nudi

- S¢ Tu phép trinh Uy ban nhan dén tinh ra Quyét dinh nudi con nudi ¢ yéu
t6 nudc ngoai.

- Uy ban nhén dén tinh ra quyét dinh cho tré em lam con nudi ngudi nudc
ngoai.

- Sau khi ¢6 quyét dinh cia Uy ban nhan dan tinh, S¢ Tu phap théng bao cho
nguoi nhan con nuoi dén Viét Nam dé nhan con nudi.

- SO Tu phéap ding ky viéc nudi con nudi va to chirc 1& giao nhan con nudi.
Tai 1& giao nhan con nudi, S& Tu phap giao cho cha, me nudi 01 bo hd so tré em
gdém cac gidy to quy dinh tai khoan 1 DPiéu 32 ctia Luat nudi con nudi va vin ban
liy ¥ kién ctia cha, me dé hodc ngudi giam ho va ¥ kién cta tré em tir da chin tudi
tré 1én vé viéc ddng ¥ cho tré em lam con nudi; trudong hop tré em dang sdng tai co
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s nudi dudng thi phai c6 van ban lay ¥ kién ctia Giam dbc co s nudi dudng veé
viéc cho tré em lam con nuoi.

- B Tu phap cip Gidy ching nhan viéc nudi con nudi cd yéu té nudc ngoai
pht hop Cong udc La Hay (néu c6 yéu cau).

1.2. Cach thirc thwe hién: Truc tiép hodc qua dich vu buu chinh céng ich
hoac truc tuyén.

- H6 so ctia ngudi duwoc nhan 1am con nudi : Co s& nudi dudng 1ap, chuyén
Co quan chu quéan cho ¥ kién, Co quan cht quan cua co sé nudi dudng giri SO Tur
phap kém theo vin ban cho ¥ kién.

- H6 so ciia ngudi nhan con nudi:

Néu nguwoi nhdn con nudi thwong trii tai nwée la thanh vién cia diéu wéc
quoc té vé hop tac nudi con nudi voi Viét Nam thi nép hé so cho B6 T phép (Vu
Con nudi) théng qua té chirc con nuéi ciia nwée dé dwoc cap phép hoat dong tai
Viét Nam; néu niede dé khong cé t6 chirc con nuédi dwoce cap phép hoat dong tai
Viét Nam thi nguoi nhdn con nudi nép ho so cho Bé Tw phdp (Vu Con nudi) théng
qua Co quan dai dién Ngogi giao hoac Co quan Lanh su cua nudc do tai Viet Nam.

Poi voi trieomg hop nguwoi Viét Nam dinh cw ¢ nwée ngodi, nguoi nwée ngodi
thuong tru ¢ nuwoc ngoai dwoc nhan con nuoi dich danh, nop ho so truc tié}) tai Bo
Tw phdp (Vu Con nuéi). Trwong hop cé Iy do chinh dang ma khéng thé truc tiép
nép hé so tai B Tw phdp (Vu Con nudi), nguoi nhdn con nudi ity quyén bang vin
ban cho nguoi cé quan hé ho hang, than thich thwong trii tai Viét Nam ndp hé so
tai Bé Tw phdp (Vu Con nudi) hodc giri hé so cho Bé Tw phdp (Vu Con nudi) qua
dich vu buu chinh céng ich theo hinh thirc giri bao dam.

1.3. Thanh phén, s6 lwong hd so

a)Thanh phan ho so

H6 so ctia ngudi nhan con nudi gdm cé:

- Don xin nhan tré em Viét Nam lam con nuoi (Su dung cho truong hop nhdn
tré em song & co s6 nudi dudng, song ngir Viét - Anh);

- Ban sao Ho chiéu hodc gidy to co gia tri thay thé;

- Van ban cho phép dugc nhan con nudi & Viét Nam;

- Ban diéu tra vé tam ly, gia dinh;

- Véan ban xac nhan tinh trang strc khoe;

- Van ban xac nhan thu nhap va tai san;

- Phiéu Iy lich tu phép;

- Véan ban x4c nhan tinh trang hon nhan:

+ Truong hop ngudi nhan con nudi 1a cip vo chong nhan con nudi: Gidy
chung nhan két hon.

+ Trudng hop ngudi nhan con nudi 1a nguoi doc than nhan con nudi: Gidy
xac nhan tinh trang hon nhan.
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- Gidy xac nhan ctia Uy ban nhan dan cap xa hodc Cong an cip x3 noi cu tra
tai Viét Nam va gidy t0, tai liéu khac dé chimg minh ngudi nhan con nudi 13 ngudi
nudc ngoai dang lam viéc, hoc tap lién tuc tai Viét Nam trong thoi gian it nhat 13 01
nam, tinh dén ngay ndp hd so tai B T phdp (Vu Con nudi) (d6i v6i trudng hop
nguoi nude ngodi dang 1am viée, hoc tap ¢ Viét Nam trong thoi gian it nhat 1a 01
nam).

Luu v : Cac gidy to do co quan c6 tham quyén cta nude ngoai 1ap, cip phai
duoc:

+ Hop phap hod lanh sy tai Cuc Lanh sy, B6 Ngoai giao Viét Nam, Co quan
dai dién Ngoai giao hodc Co quan Lanh sy cta Viét Nam ¢ nudc ngoai, trur truong
hop duoc mién hop phap hoa lanh su theo Piéu udc qubc t& ma nwde Cong hoa xa
hoi chti nghia Viét Nam 13 thanh vién hodc theo nguyén tic ¢ di c6 lai.

+ Dich ra tiéng Viét va ban dich phai duwoc cong ching hoac ching thuc chir
ky nguoi dich theo quy dinh cua phap luat Viét Nam.

HO so cua nguoi duge nhan lam con nuoi gém:

- Giay khai sinh;

- Giay kham stc khoe do co quan y té cAp huyén trd 1én cap;

- Hai anh toan than, nhin thang chyup khong qua 06 thang;

- Bién ban xac nhan do Uy ban nhan dan cdp xd hodc Cong an cip xi noi
phat hién tré bi bo roi lap ddi véi tré em bi bo roi; giéy chig tir cua cha d¢, me dé
hodc quyét dinh cia Toa 4n tuyén bd cha dé, me dé cia tré em da chét dbi voi tré
em mo coi; quyét dinh ctia Toa an tuyén bd cha dé, me dé cia nguoi duge gidi
thiéu 1am con nudi mat tich d6i véi nguoi dugc gidi thiéu lam con nudi ma cha dé,
me dé mét tich; quyét dinh ctia Toa an tuyén bd cha dé, me dé cua nguoi dugce gidi
thiéu 1am con nudi mat nang lyc hanh vi dan sy ddi véi nguoi dugce gion thicu lam
con nudi ma cha dé, me dé mat nang luc hanh vi dan su;

- Quyét dinh tiép nhn tré em vao co s& nudi dudng;

- Vin ban vé dic diém, sé thich, thoi quen dang luu ¥ cta tré em;

- Tai liéu ching minh da thyc hién viéc tim gia dinh thay thé trong nudc cho
tré em theo quy dinh nhung khong thanh d6i vé6i tré em thudc dién thong qua thu
tuc gidi thigu.

- Truong hgp nhan dich danh tré em 1a anh, chi, em rudt ciia con nudi trudc
d6 : Ban sao quyét dinh cia co quan c6 thAm quyén Viét Nam cho nguoi nhin con
nudi nhan con nudi trude d6 va gidy to, tai liu dé ching minh nguoi con nudi do
vO1 tré em dugc nhan lam con nu6i la anh, chi em ruoét.

b) S luong ho so:

* P6i voi ndp hd so truc tiép hodc qua dich vu buu chinh cong ich:

- Hd so cua nguoi nhan con nudi: 02 bo.

- Hd so cua tré em duge nhan lam con nudi: 03 bo hd so ndp cho S& Tu phap
va 01 ban chup bd hd so khi ndp hd so ngudgi nhan con nudi tai B Tu phdp (Vu
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Con nudi) (d6i voi truong hop ngudi nude ngoai dang lam viée, hoc tip & Viét
Nam it nhat 13 01 ndm nhan tré em Viét Nam lam con nudi).

* Pbi v6i ndp ho so truc tuyén: 01 bd (hd so ciia ngudi nhan con nudi va hd
so cua ngudi dugc nhan lam con nudi)

1.4. Thoi han giai quyét

- Thoi gian co quan cht quan cho ¥ kién giri So Tu phap : 05 ngay lam viéc,
ké tir ngdy nhan duogc ho so day du, hop 18.

- Thoi gian S¢ Tu phép kiém tra hd so, tién hanh 1ay y kién nhitng nguoi lién
quan: 20 ngay, ké tir ngay nhan du ho so hop 1¢.

- Thoi gian nhiing nguoi lién quan thay d6i y kién dong ¥ vé viéc cho tré em
1am con nudi: 30 ngay ké tir ngdy duoc lay y kién.

- Thoi gian co quan cong an cip tinh xac minh ngudn goc tré em ddi voi tre
em bi bo roi: 30 ngay ké tir ngay nhan duoc dé nghi ciia S¢ Tu phap.

Truong hop Cong an cap tinh da xac minh dugc thong tin vé cha me dé cua
tré em bi bo roi nhung khong lién hé duoc, thoi gian S Tu phap va Uy ban nhan
dan cip x4 noi cu tra cudi ciing ctia cha me dé tré em thyc hién niém yét thong bao
vé viéc cho tré em bi bo roi lam con nudi tai tru s co quan: 60 ngay, ké tir ngay
nhan duoc két qua xac minh (d6i v6i S Tu phéap) va 60 ngay, ké tir ngay nhan
dugc van ban dé nghi ctia S& Tu phap (d6i voi Uy ban nhan dan cdp xi noi cu tri
cudi cling cta cha me dé tré em).

- Thoi gian BG Tuw phdap (Vu Con nuéi) kiém tra, tham dinh hd so cua ngudi
nudc ngodi nhan tré em Viét Nam lam con nudi: 15 ngay, ké tir ngay nhan dugc hd
so day du, hop 1¢, ho so di duoc nop 1é phi.

- Thoi gian S¢ Tu phép gidi thiéu tré em lam con nudi: 30 ngay, ké tir ngay
nhén duoc hd so cua nguoi nhan con nuoi.

- Thoi gian Uy ban nhan dan tinh c6 ¥ kién ddi v&i viéc gi6i thiéu tré em lam
con nudi (ddi v4i tré em thudc dién thong qua thi tuc gidi thidu): 10 ngay, ké tur
ngay nhan duoc hd so do S¢ Tu phép trinh.

- Thoi gian So Tw phap thuc hién gidi thiéu tré em lam con nuoi lai trong
trieong hop Uy ban nhén dan tinh khong dong y véi viée gidi thiéu trude (doi véi
tré em thudc dién théng qua thi tuc gidi thiéu): 90 ngay, ké tir ngay Uy ban nhén
dan tinh c6 vin ban khéng dong .

- Thoi gian S Tw phdp chuyén cho Bé Tw phdp (Vu Con nuéi) 01 bé hé so
ciia tré em kém theo van bdan dong ¥ cia Uy ban nhdn dan tinh (d36i véi tré em
thude dién théng qua thii tuc giGi thiéu): 05 ngay lam viéc, ké tir ngay Uy ban nhdn
dan tinh dong .

- Thoi gian Bé Tw phdp (Vu Con nudi) kiém tra két qua giai quyét viéc nudi
con nudi theo quy dinh tai diém d va diém d khoan 2 Diéu 28 va khoan 3 Piéu 36
Luat nudi con nudi: 30 ngay, ké tir ngay nhan dugc bao cdo két qua giai quyét viéc
nudi con nudi cua S& Tu phap.
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- Thoi gian Bo Tu phap (Vu Con nudi) thong bao cho S¢ Tu phap : 15 ngay,
ké tir ngay nhan duoc vin ban cia co quan c6 thim quyén ctia nudc noi ngudi nhan
con nudi thudng tri théng bao vé sy dong ¥ cia ngudi nhan con nudi dbi voi tré em
dugc giai quyét cho 1am con nudi, xac nhan tré em dugc nhip canh va thudng tri
tai nudc ma tré em duoc nhan lam con nuoi.

- Thoi gian Uy ban nhan dan tinh ra quyét dinh cho tré em 1am con nudi
ngudi nude ngoai: 15 ngdy, ké tir ngay nhan duge hd so do S¢ Tu phap trinh.

- Thot gian ngudi nhan con nudi c6 mat & Viét Nam dé truc tiép nhan con
nudi: 60 ngdy, ké tir ngdy nhan duogc thong béo ctua S& Tu phap hodc khong qua 90
ngay, trong trudng hop cé 1y do chinh dang khong thé co6 mit tai 1& giao nhan con
nudi dang thoi han 60 ngay.

1.5. Pdi twong thure hién thii tuc hanh chinh

Van phong con nudi nudc ngoai, ngudi nudc ngoai thuong tri ¢ nude ngoal,
nguoi Vit Nam dinh cu & nudc ngoai va nguoi nudce ngoai dang lam viée, hoc tap
tai Viét Nam trong thoi gian it nhét 13 01 nim nop hd so cla nguoi nhan con nuoi,
1€ phi va chi phi (néu c0) khi thuc hién thu tuc hanh chinh.

Co so nudi dudng tré em ndp ho so cia tré em duge gidi thiéu lam con nudi.

1.6. Co quan gii quyét thii tuc hanh chinh

- Co quan c6 thim quyén quyét dinh: Uy ban nhan dan tinh noi thuong tra
cua nguoi dugc nhan lam con nudi.

- Co quan tryc tiép thuc hién tha tuc TTHC: BS Tur phdp (Vu Con nudi); Uy
ban nhén dan tinh; S& Tu phap.

- Co quan phdi hop: Co quan chi quan ctia co sé nudi dudng (ty timg
truong hop, co quan cht quan ¢ thé 1a S Lao déng - Thwong binh va Xa héi,
Phong Lao déng - Thuong binh va xd héi); Co quan cong an cap tinh; Uy ban nhan
dan cap x4 noi cha me dé cua tré em cu tra cudi cung d6i véi truong hop tré em bi
b6 roi Cong an cap tinh da xac minh duoc thong tin ctia cha me dé nhung khong
lién hé duoc.

1.7. Két qua thue hién thi tuc hanh chinh: Quyét dinh nudi con nudi c6
yéu t6 nudc ngoai.

1.8. Lé phi va chi phi

Hinh thirc ndp 1€ phi: chuyén khoan hoac ndp truc tiép tai Kho bac nha nudc
Ba Dinh.

Truong hgp nguoi nudc ngoai thuong tri & nude ngoai, nguot Viét Nam
dinh cu & nudc ngoai ndp ho so nhan tré em Viét Nam lam con nudi thong qua Vin
phong con nudi nudc ngoai thi ndp 1¢ phi, chi phi thong qua Van phong con nuoi
nudc ngoai.

Mirc thu 1€ phi va chi phi:

+ L& phi : 9.000.000 (chin triéu) ddng/trudng hop
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Truong hop nhan hai tré em trd 1€n 1a anh chi em rudt 1am con nuoi thi tir tré
em thur hai tré di duoc giam 50% mure 1€ phi dang ky nudi con nudi nudc ngoai.

+ Chi phi: 50.000.000 (ndm muoi triéu) ddng/truong hop

Truong hop nhan tré em bj khuyét tat, mic bénh hiém nghéo thi duoc mién
chi phi.

- Thoi diém nop 16 phi va chi phi:

+ Dbi v6i 18 phi: Ngudi nudc ngoai thuong tri ¢ nude ngoai, ngudi Viét
Nam dinh cu ¢ nudc ngoai va ngudi nude ngoai dang lam viée, hoc tap tai Viét
Nam trong tho1 gian it nhit 12 01 nam ndp sau khi B¢ Tuw phdp (Vi Con nudi) tiép
nhén va cap mi sd hd so cta ngudi nhan con nudi.

+ P6i voi chi phi: Ngudi nude ngoai thuong tri & nude ngoai, ngudi Viét
Nam dinh cu ¢ nudc ngoai va nguoi nudc ngoai dang lam viéc, hoc tap tai Viét
Nam trong tho1 gian it nhat 1a 01 ndm ndp sau khi ngudi nhan con nudi dong y voi
két qua gidi thiu tré em.

1.9. Tén mau don, miu to khai

- Pon xin nhan tré em Viét Nam lam con nudi nudc ngoai (st dung cho
treong hop nhan tré em song & co s¢ nudi dudng, song ngir Viét-Anh);

- Vin ban vé dic diém, so thich, thoi quen dang luu ¥ cia tré em duoc nhan
lam con nudi.

1.10. Yéu cau, diéu kién thyc hién thu tuc hanh chinh
- Nguoi nhan con nuoi c6 du cac diéu kién sau:

+ Pap tng du cac diéu kién theo quy dinh phép luat ctia nudc noi ngudi nhan
con nudi thuong tru;

+ Pép tng cac diéu kién theo quy dinh tai Diéu 14 cua Luat Nudi con nudi,
gom:

+ C6 nang luc hanh vi dan su déy du;

+ Hon con nudi tr 20 tudi tré 1én;

+ C6 diéu kién vé strc khoe, kinh té, chd & bao dam viéc cham séc, nudi
dudng, gido duc con nuoi;

+ Co tu cach dao dire tot;

- Khong thugc mdt trong cac truong hop khong duge nhan con nudi sau day:

+ Dang bi han ché mot sb quyén ctia cha, me dbi v6i con chua thanh nién;

+ Pang chip hanh quyét dinh xur 1y hanh chinh tai co s& gido duc, co sé chira
bénbh;

+ Pang chap hanh hinh phat tu;

+ Chua dugc x06a an tich vé mot trong cac tdi ¢ y xam pham tinh mang, stc
khée, nhan pham, danh du ctia nguo1 khac; nguoc dai hodc hanh ha 6ng ba, cha me,
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VQ’Ch(A)Ilg, con, chau, ngudi c6 cong nudi dudng minh; du do, ép budc hodc chira
chap nguoi chua thanh nién vi pham phdp luat, mua ban, danh trao, chiém doat tré
em.

- Nguoi dugc nhan lam con nudi ¢6 du diéu kién:

+ Dusi 16 tudi;

, + La tré em bi bo roi, tré em md coi, tré em c6 hoan canh dic biét khac dang
sOng tai co s& nudi dudng;

+ M@t nguoi chi duge lam con ciia mot ngudi doc than hoac cua ca hai nguoi
l1a vo chong.

1.11. Can cw phap ly

- Luat Nuoi con nudi nam 2010;

- Nghi dinh sO 19/2011/ND-CP ngay 21 thang 3 nam 2011 cua Chinh phu
quy dinh chi ti€t thi hanh mdt s6 diéu cua Luat Nudi con nuoi;

- Nghi dinh sO 24/2019/ND-CP ngay 05 thang 3 ndm 2019 cua Chinh phu
stra doi, bd sung mot s6 diéu cua Nghi dinh 19/201 }/Nf)-CP ngay 21 thang 3 nam
2011 cua Chinh phu quy dinh chi tiét thi hanh mdgt s6 di€u cua Luédt Nudi con nudi;

- Nghi dinh s6 114/2016/ND-CP ngay 8 thang 7 nam 2016 cua Chinh phu
quy dinh 1¢ phi dang ky nudi con nudi, I¢ phi cap gidy phép hoat dong cua td chure
con nudi nudc ngoai,

- Nghi dinh s6 98/2022/ND- CP ngay 29 thang 11 nam 2022 cua Chinh phu
quy dinh chitc ndng, nhiém vu, quyén han va co cdu té chire ciia Bé Tw phdp;

- Thong tu s6 10/2020/TT-BTP ngay 28 thang 12 nam 2020 cua B9 truong
B6 Tu phap vé viéc ban hanh, huéng dan viéc ghi chép, sir dung, quan 1y va luu trit
s6, mau gidy td, hd so nudi con nudi;

- Thong tu lién tich s6 146/2012/TTLT-BTC-BTP ngay 7 thang 9 nim 2012
gitta Bo Tai Chinh va B Tu phap quy dinh viéc lap dy toan, quan Iy, st dung va
quyét toan kinh phi hoat dong chuyén mon, nghiép vu trong linh vyre nuéi con nubi
tur nguon thu 1¢ phi dang ky nudi con nudi, 1¢ phi cap, gia han, stra d6i gidy phép
clia to chtic con nudi nude ngoai, chi phi giai quyét nudi con nudi nudc ngoai;

- Thong tu s0 21/2011/TT-BTP ngay 21 thang 11 nam 2011 ctia Bo Tu phap
ve€ viéc quan ly van phong con nudi nudc ngoai tai Viét Nam;

- Thong tu s6 267/2016/TT-BTC ngay 14 thang 11 nam 2016 cua Bo truong

B6 Tai chinh huéng dan 1ap dy toan, quan 1y, str dung va quyet toan kinh phi ngan

sach nha nudc bao dam cho cong tac nudi con nudi va cap, gia han, sta doi gidy
phép hoat dong cua td chirc con nudi nude ngoai tai Viét Nam;

- Théng tw s6 11/2021/TT-BTP ngay 28 thang 12 nam 2021 ciia Bé trucng
Bé Tu phdp sira doi, b6 sung mét s6 diéu cia Thong tw s6 21/2011/TT-BTP ngay
21 théng 11 nam 2011 ciia Bé truéng Bé Tuw phdp vé viéc qudn 1y vin phong con
nuoi nuwoc ngodi tai Viéet Nam;
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- Théng tw s6 07/2023/TT-BTP ngay 29 thing 9 nam 2023 ciia B truéng Bo
Tw phdp sira doi, b6 sung mot sé diéu cia Thong tw so 10/2020/TT-BTP ngay 28
thang 12 ndm 2020 ciia Bé truéng Bé Tw phdp vé viéc ban hanh, hwéng dan viéc
ghi chép, sir dung, quan Iy va lwu triv s6, mdu gidy to, ho so nudi con NUOI.

Ghi cha: Noi dung in nghiéng 1a phan duoc sira doi, bo sung.







Anh chan dung
cua nguoi nhan
con nudi (Ong),
kich ¢& 4x6 cm
Prospective
adoptive father’s
Prospective
adoptive
mother’s photo,
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CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Doc 1ap - Tu do - Hanh phtc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence-Freedom-Happiness

PON XIN NHAN TRE EM VIET NAM
LAM CON NUOI NUOC NGOAI

Anh chan dung
ctiia nguoi nhan
con nu6i (Ba),
kich c& 4x6 cm
Prospective
adoptive father’s
Prospective
adoptive
mother’s photo,

(Str dung cho truong hop nhan tré em sdng & co s¢ nudi dudng)
APPLICATION FOR INTERCOUNTRY ADOPTION OF A VIETNAMESE

CHILD
(Usedfor adoption of a child living in an institution)

Kinh gui: B Tu phap nude Cong hoa xa hoi chu nghia Viét Nam
To: Ministry of Justice of the Socialist Republic of Vietnam

1. Phian khai vé nguoi nhin con nudi/Information of prospective adoptive

parent(s)

Théng tin/Information

Ong/Mr

Ba/Ms

Ho, chit dém, tén/ Full name

of birth

Ngay, thang, nam sinh/Date

Qudc tich/Nationality

Ho chiéu/Passport™

Nghé nghiép/Occupation

Noi cu tru/'Place of residence

number/email

Dién thoai/ thu dién tir/Phone

2. Nguyén vong vé tré em dwoc nhin lam con nudi/Desire for adopting a child with

Do tudi /Age: ...








Cac  dic  diém  khac  (néu  cO)lother  characteristics  (if

3. Phan cam doan/Declaration

Chung t6i/T6i cam doan nhiing 101 khai trén day la dung su that, viéc nhan con
nudi 1a tu nguyén, nham xéc 1ap quan hé cha, m¢ va con lau dai, bén viing, vi loi
ich t6t nhat ctia con nudi. Chung t6i/Toi cam két s& chim soc, nudi dudng, gido
duc chéu nhu con dé cua minh va thyc hi¢én moi nghia vu cua cha me ddi vai
con theo quy dinh phap luat. Ching t6i/T6i cam két trong thoi han 03 nam, ké tir
ngay giao nhan con nudi, dinh ky 06 thang mot 1an, giri bao céo vé tinh hinh
phat trién ctia con nudi (c6 kém theo anh) cho Bo Tu phap va Co quan dai dién
Viét Nam ¢ nudc noi ching t6i/t61 thudng tru.

Pé nghi B6 Tu phap xem xét, giai quyét./.

We/l hereby certify that the above statements are true and the application for
adoption is voluntary, for the purpose of establishing a long-term, sustainable
parent-child relationship in the best interest of the child. We/l commit to take
care, nurture and educate the child as we/l do for our/my biological child, and
fulfill all parental obligations towards the child in accordance with the law. We/l
commit, every 6 months for a period of 03 years as of the date of handover of
the adopted child, to send reports on the development of the child (with photos)
to the Ministry of Justice and the Representative Mission of Vietnam in the
country where we/lpermanently reside.

We/l would like to submit to Ministry of Justice for consideration and approval
of the application.

Lamtai ......ccooeeeeeeee ., NQAY... ... ... thang........ nam......
Donein............ ,onday ........ month......... year.........
ONG /Mr BA/Ms
(Ky, ghi 10 ho, chit dém, tén) (Ky, ghi r0 ho, chit d&€m, tén)

(Signature, full name) (Signature, full name)
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VAN BAN
VE PAC PIEM, SO THICH, THOI QUEN PANG LUU Y CUA TRE
EM PUQC NHAN LAM CON NUOI

|. THONG TIN VE TRE EM

1.Ho, chtrdém, tén: ............cccooiiiiiiiiinnnnn. Nam O Nir o

2. Ngay, thang, nam sinh: ... ...

TR (01 1 5 4

4. Hoan canh gia dinh:

1 Bi bo roi

[ MO cdi ca cha va me

0 Hoan canh dac biét khac (néu ro):

Il. PAC PIEM VE THE CHAT, PHAT TRIEN VAN PONG, TAM LY

1. Tién sir ca nhin (sinh thuwdng/sinh non, tuin sinh, cin ning lic sinh,
¢6 mic bénh gi liic sinh khong):

2. Tién sir gia dinh (cha, me dé c6 mac bénh tim than, truyén nhiém
hoiic cac bénh hiém nghéo khac khong):

3. Phat trién thé chat, tAm than van dong:
Chiéu cao ........ Can nang...........
Strc khoe hién tai:
0 Binh thuong
O Khuyét tat hodc mac bénh hiém ngheo
Néu bi khuyét tat hodc mac bénh hiém nghéo thi néu rd:
O Loai khuyét tat, bénh hiém ngheo:
C6 dang duoc diéu tri khong?
0 Khéng
0 Co
Néu “c6”, néu thude dang dung va cach diéu tri:
4. Kha nang van dong, twong tac, ngén ngir:
Vin déng (néu rd kha nang trudn, bo, di, dung, ngdi, cAm nim do vat... clia
tré em nho tudi, do tudi cua tré em khi dat duogc nhitng kha nang

................................................................................................
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Twong tic (néu 1& kha nang tiép xtc cia tré em voi nhimng tré khac, co
trong tré, nguoi la; dé tiép xac hay kho gin; kha ning chu ¥, tip trung cia tré
em, thich/khong thich duoc &m bé, an Ui, s tiéng dong 16n; co6 thai do hay lo au,
cau gidn khong. Tré em trén 05 tudi thich xem phim/doc truyén/choi thé thao):
Ngén ngit (Tap noi, biét noi vai tr, cAu day du chuwa, phat am d& dang hay kho
khin, ngdn ngit ctr chi dbi voi tré em khiém thinh. Di v6i tré em trén 05 tudi
can danh giad kha ning dién dat suy nghi, cam xuc cua tré, kha ning doc, viét
chinh ta, doc truyén thanh 10i, néi lap hay khong, néi, viét ¢6 ré nghia khong..):

................................................................................................

Tré em c6 dang phai tri liéu van dé gi khong?

0 Khéng

0 Co

Néu “c6”, dé nghi néu ro viéce tri liéu (ngdn ngir, van dong.):

................................................................................................

I11. SO THICH, THOI QUEN PANG LUU Y CUA TRE EM:

1. Sé thich (Néu sé thich noi bat cua tré em vé dn uéng, vui choi, am
nhac, van dong.) :

2. Théi quen dang lwu ¥ ciia tré em (thoi quen vé an udng, loai thic an
bi di tng; théi quen vé sinh hoat, gio gidc (tu thé nga, ngl c6 dén hay tat dén, do
vat cam khi ngu; tré em trén 05 tudi co thoéi quen nao dac biét nhat trong sinh
hoat, hoc tap va giao tiép):

................................................................................................

Lamtai................ , Ngay... ..thang... .nam........
Xac nhan cua Giam dbc co so nudi dudng? Ngudi 1ap bao cao®
(Ky, ghi 10 ho, chit dém, tén)

2 2 [N A e 5 A 5 5 A ~

Chi thyc hién do6i véi tré em song ¢ co s& nuodi dudng.
3 Péi véi tré em sdng & co sé nudi dudng thi nhan vién cua co sé nudi dudng lap bao céo, dbi
v6i tré em thude dién chau rudt thi cha/me d¢ hoac ngudi giam hd cua tré em 1ap bdo céo.
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2. Giai quyét viéc nudi con nudi c6 yéu té nwéc ngoai ddi véi trudong
hgp cha dwgng, me ké nhan con riéng cia vg hoiac chong; co, cau, di, chu,
bac ruét nhian chau lam con nudi

2.1. Trinh tu thuc hién

i) Cha me dé hodc ngudi giam ho 1ap ho so ctia ngudi duoc nhan lam con
nudi giri S¢ Tu phdp noi ngudi duge nhan 1am con nudi thuong tru.

- S& Tu phap co6 trach nhiém kiém tra ho so, tién hanh lay ¥ kién cua
nhitng nguwoi lién quan ké tir ngdy nhan da ho so hop 18.

- Sau khi kiém tra, néu théy nguoi dugc nhan lam con nudi co6 du diéu
kién dé cho 1am con nudi nudc ngoai thi S& Tu phap xac nhan du diéu kién cho
1am con nudi nudc ngoai, théng bao cho ngudi ndp hod so va giri Bé Tuw phdp (Vu
Con nuoi) ho so cua nguoi diroc nhan lam con nudi kém theo van ban xac nhan
nguoi duoc nhdn lam con nuoi du diéu kién duoc cho 1am con nudi, vin ban léy
¥ kién cta cha me dé hodc ngudi giam ho va y kién cua nguwoi deoe nhdn lam
con nudi tir da 09 tuéi tré 1én vé viéc dong ¥ cho lam con nubi.

i) Nguoi nhan con nudi ndp hd so ctia minh va ban chup hd so cta ngudi
dugc nhan lam con nu6i cho B9 Tu phdp (Vu Con nudi).

- B6 Tw phdp (Vu Con nudi) kiém tra, tham dinh ho so cta nguoi nhan
con nudi, ngudi duge nhan 1am con nudi. Trudng hop khong chip thuan ho so,
tra lai hd so cho ngudi nhan con nudi, néu rd 1y do bang van ban.

Truong hop chap thuan hd so

+ Pbi véi truong hop nguoi nhéan lam con nudi thuong tri 6 nhitng niwréc
chwa la thanh vién cia diéu wéc quoc té vé hop tdc nudi con nudi véi Viét Nam:
Bé Tuw phdp (Vu Con nuéi) chuyén hd so cta ngudi nhan con nudi cho So Tu
phap noi nguoi duge nhén lam con nudi thuong tra dé trinh Uy ban nhan dan
tinh xem xét, quyét dinh viéc nudi con nudi ¢ yéu 16 nudc ngoai.

+ Pbi voi truong hop nguoi nhén lam con nudi thuong trui o nhitng nuoc
la thanh vién ciia diéu wéc quoc té vé hop tdc nudi con nudi véi Viét Nam: Bé
Tuw phdp (Vu Con nudi) thong béo bang van ban cho ngudi nhan con nudi va Co
quan Trung wong vé nudi con nudi ctia nuwdc ngoai hitu quan, kém theo béo céo
danh gia vé nguoi dwoc nhdn lam con nuéi du didu kién cho lam con nudi &
nudc ngodi va vin ban lay y kién ciia cha, me de hodc nguoi giam ho va y kién
cla nguoi dwoc nhdn lam con nuédi tir dii 09 tuéi tré 1én vé viée dong y cho lam
con nuoi.

Sau khi nhan duoc vin ban ctua Co quan Trung wong vé nudi con nudi clia
nudc ngoai httu quan xac nhan nguoi dwoc nhdn lam con nudi sé dwoc nhdp
canh va thwong tri tai nudc nhan nguoi do lam con nuoi, Bo Tu phdp (Vu Con
nuoi) chuyen hd so ctia ngudi nhan con nuoi vé S¢ Tu phap, dé nghi S Tu phap
trinh Uy ban nhdn dan tinh xem xét, quyét dinh viéc nudi con nudi ¢é yéu té
nudc ngoai.
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Truong hop Co quan Trung uong vé nudi con nudi ciia nude ngoai hiru
quan khong chap thuén, B Tu phap (Vu Con nuoi) tra lai ho so va néu 13 ly do
bang van ban cho ngudi nhan con nudi va thong bao cho S¢ Tu phap.

- Sau khi ¢6 quyét dinh ctia Uy ban nhan dan tinh, S& Tu phép théng bao
cho nguoi nhan con nudi dén Viét Nam dé nhéan con nuéi.

- S& Tu phap ding ky viéc nudi con nudi va to chirc 18 giao nhan con
nudi. Tai 1& giao nhan con nudi, S& Tu phap giao cho cha, me nudi 01 bo hé so
nguoi dege nhdn lam con nudi, van ban ldy y kién cta cha, me dé hodc nguoi
giam ho va vy kién cta nguwoi dwoc nhdn lam con nuéi tir dii 09 tuéi tré lén vé
viéc dong y cho lam con nuéi.

- B Tu phép cip Gidy ching nhan viéc nudi con nudi cé yéu td nudc
ngoai pht hop véi Cong ude La Hay (néu c6 yéu ciu).

2.1. Céch thire thue hién: Truc tiép hodc qua dich vu buu chinh cong ich
hoac truc tuyén

- H6 so ctia nguoi dugc nhin 1am con nudi: ndp tai S¢ Tu phép.

- Hd so cua ngudi nhan con nudi: ndp tai B6 Tu phdp (Vu Con nudi)
thong qua cac hinh thirc: ndp hd so truc tiép tai B¢ Tw phdp (Vu Con nudi); ty
quyén bang vin ban cho nguoi c¢6 quan hé ho hang, than thich thuong trd tai
Viét Nam nop ho so tai Bé Tw phdp (Vu Con nudi) hoic nop hd so qua dich vu
buu chinh cong ich theo hinh thirc bao dam cho Bg Tw phdp (Vu Con nudi).

Luu y: Truong hop phai chung minh noi thuong tru cua nguoi duoc nhan
lam con nudi khi ndp hé so cia nguoi dwoce nhin lam con nudi tai S¢ Tw phdp,
can b, cong chire, vién chirc, cd nhdn dwoce giao trach nhiém tiép nhdn, gidi
quyét hé so phdi khai théc, sir dung théng tin vé cw trii ciia céng dén trong Co
s dir liu qudc gia vé dan cw theo cdc phwong thire néu tai khodan 2 Diéu 14
Nghi dinh s6 104/2022/ND-CP ngay 21/12/2022 ciia Chinh phi.

Trieong hop khéng thé khai thdc dwoc thong tin cw trii ciia cong dén theo
cdc phwong thitc trén thi cé thé yéu cdu nguoi nép hé so ndp bdan sao hodc xudt
trinh mét trong cdc gidy to chimg minh théng tin vé cw trii ciia ngwoi dwoc nhdn
lam con nuéi, bao gom: Thé can cude cong dan; Gidy xdc nhdn thong tin vé cu
trii, Gidy thong bdo s6 dinh danh cd nhén va théng tin céng dan trong Co sé dir
liéu quéc gia vé dan cu.

2.3. Thanh phan, s6 lwong ho so

a) Thanh phan ho so

H6 so ctia nguoi nhan con nudi:

- Don xin nhdn tré em Viét Nam lam con nuéi nuwoc ngoai (sw dung cho
truong hop nhdn con riéng, chdu rudt, song ngir Viét-Anh);

- Ban sao Ho chiéu hodc gidy to c6 gia tri thay thé;

- Van ban cho phép dugc nhan con nudi ¢ Viét Nam;

- Ban diéu tra vé tam ly, gia dinh;
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- Vin ban x4c nhan veé tinh trang suc khoe;

- Vin béan xé4c nhan vé thu nhap va tai san;

- Phiéu Iy lich tu phép;

- Vian ban xac nhan tinh trang hon nhan:

+ Truong hop ngudi nhan con nudi 13 cip vo chdng nhan con nudi: Gidy
ching nhan két hon.

+ Trudng hop ngudi nhan con nudi 1a nguoi doc than nhan con nudi: Gidy
xac nhan tinh trang hon nhan.

- Tai liéu chimg minh thudc trudng hop dugce xin dich danh, bao gom:

+ Ban sao giéy chung nhan két hon cua cha duong hodc me ké v&i me dé
hodc cha dé cua nguoi dugc nhan lam con nudi.

+ Gidy t0, tai liéu dé ching minh ngudi nhan con nudi 1a ¢o, cau, di, chy,
bac rudt cia nguoi dugc nhan lam con nuoi.

Luu ¥ : Cac gidy to do co quan c6 tham quyén cua nudc ngoai lap, cap
phai dugc:

* Hop phéap hoa lanh sy tai Cyc Lanh sy, BO Ngoai giao Viét Nam, Co
quan dai dién Ngoai giao hoac Co quan Lanh su cua Viét Nam ¢ nudc ngoai, trur
truong hop dugc mién hop phéap héa lanh su theo Piéu udc qudc té ma nudc
Cong hoa xi hoi chu nghia Viét Nam 14 thanh vién hodc theo nguyén tac co di
co lai.

* Dich ra tiéng Viét va ban dich phdi dwoc cong chimg hodc chimg thuc
chit ky nguoi dich theo quy dinh ctia phap luat Viét Nam.

H6 so ciia ngudi duge nhan lam con nudi:

- Gidy khai sinh;

- Gidy kham stc khoe do co quan y té cAp huyén trd 1én cap;

- Hai anh toan than, nhin thiang chup khong qua 06 thang;

- Giay chimg tir cia cha dé, me dé hodc quyét dinh ctia Toa an tuyén bd
cha dé, me dé cia tré em 1a da chét dbi vai tré em mo coi; quyét dinh ciia Toa an
tuyén bd cha dé, me dé cua nguoi duge gidi thi¢u lam con nuoi mét tich d6i voi
nguoi dugc gidi thi¢u lam con nudi ma cha dé, me dé mat tich; quyét dinh cua
Toa an tuyén bo cha dé, me dé ciia ngudi duoc gidi thiéu lam con nudi mat ning
luc hanh vi dan sy ddi voi nguoi dugc gidi thiéu 1am con nudi ma cha dé, me dé
mat nang lyc hanh vi dan su;

- Vin ban 14y ¥ kién ddng ¥ vé viéc cho tré em lam con nudi cua cha me
dé, ngudi giam ho va cua tré em tir du 9 tudi tro 1én;

- Vin ban ctia S& Tu phap xac nhan tré em du diéu kién cho lam con nudi
nudc ngoai.

- Vin ban vé dic diém, s& thich, théi quen dang luu y cua tré em dugc
nhan lam con nuo1 (déi vai1 truong hop cd, cau, di, chl, bac rudt nhan chau lam
con nuoi).
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- Truong hop nhan dich danh tré em la anh, chi, em rudt ctia con nuoi
trude d6 : Ban sao quyét dinh clia co quan c6 thim quyén Viét Nam cho ngudi
nhén con nudi nhin con nudi trude d6 va gidy to, tai liéu dé ching minh ngudi
con nuodi do voi tré em duoc nhan lam con nudi la anh, chi em rudt.

b) S lwong hd so

* Pdi voi ndp ho so truc tiép hodc qua dich vu buu chinh céng ich:

HO so cua nguoi nhan con nudi: 02 bo.

H6 so ciia ngudi duge nhan lam con nudi: 03 bd ndp cho S¢ Tu phap va
01 ban chup bd hd so khi nop hd so cua nguoi nhan con nuoi tai B Tu phap
(Vu Con nuoi).

* Poi voi nop hd so truc tuyén: 01 bo (h6 so cua ngudi nhan con nudi va
ho so cta ngudi duge nhan 1am con nudi).

2.4. Thoi han giai quyét

- Thoi gian S& Tu phép kiém tra ho so, tién hanh 14y ¥ kién nhitng nguoi
lién quan, xac nhan nguoi duoc nhan lam con nuéi du diéu kién lam con nudi
nudc ngoai: 20 ngay, ké tir ngay nhan du hd so hop 18.

- Thoi gian nhiing nguoi lién quan thay doi y kién dong y vé viéc cho tré
em 1am con nudi nudc ngodi: 30 ngay, ké tir ngay duoc lay y kién.

- Béi véi trudng hop viée nudi con nudi cé lién quan téi nhitng nuée chua
la thanh vién cia diéu wée quoc té vé hop tac nudi con nudi véi Viét Nam: Thoi
gian BS Tu phdap (Vu Con nudi) kiém tra, tham dinh ho so ctia nguoi nhan con
nudi, ngudi dugc nhan 1am con nudi va chuyén hd so cho S& Tu phap: 15 ngay,
ké tur ngay nhan du ho so hop 1€, ho so di duogc ndp I¢ phi theo quy dinh.

- Déi véi truong hop viée nudi con nudi ¢ lién quan t6i nhitng nudc 1a
thanh vién cua diéu udc qudc té vé hop tac nudi con nudi véi Viét Nam:

+ Thoi gian Bé Tw phdp (Vu Con nudi) kiém tra, tham dinh ho so cua
nguoi nhan con nudi, nguoi dugc nhan lIam con nudi va thong bao cho co quan
c6 tham quyén ctia nudc noi ngudi nhan con nudi thuong tra: 15 ngay, ké tir
ngay nhan du hd so hop 1€, ho so di duge nop 1¢ phi theo quy dinh.

+ Thoi gian B Tu phap (Vu Con nuoi) thong bao cho S& Tu phap: 15
ngay, ké tir ngay nhan dugc vin ban cua co quan cd tham quyén ciia nudc noi
nguoi nhan con nudi thudng trd xac nhan nguwoi dwoc nhdn lam con nuoi dwoc
nhap canh va thwong tru tai nuoc do.

- Thoi gian Uy ban nhan dan tinh ra Quyét dinh nudi con nudi ¢ yéu to
nudc ngoai: 15 ngay, ké tir ngay nhan duoc hd so do S Tu phép trinh.

- Thot gian ngudi nhan con nudi ¢6 mat & Viét Nam dé truc tiép nhan con
nudi: 60 ngay, ké tir ngay nhan dugc thong bao cta S& Tu phap hodc khong qua
90 ngay, trong trudng hop c6 1y do chinh dang khong thé c6 mit tai 18 giao nhan
con nuodi dung thoi han 60 ngay.

2.5. Co quan giai quyét thi tuc hanh chinh
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Co quan c6 tham quyén quyét dinh: Uy ban nhan dén tinh noi thuong tri
cta nguoi dugce nhan lam con nuoi.

Co quan tryc tiép thuc hién thu tuc TTHC: S& Tu phép; Bé Tw phap (Vu
Con nudi).

2.6. Pbi twong thye hién thii tuc hanh chinh

- Nguoi nhan con nudi thuong tra & nudc ngoai la cha duong/me ke, co,
cau, di, cht, bac rudt cia nguoi duge nhan lam con nuoi.

- Cha me dé hodc nguoi giam ho 1ap hd so cta ngudi duge nhan lam con
nuoi.

2.7. Tén méiu don, miu to khai

- Don xin nhan tré em Viét Nam lam con nuoi nudc ngoai (sir dung cho
truong hop nhdn con riéng, chau rugt, song ngit Viét-Anh) (néu nguwoi yéu cdu
lira chon ndp ho so theo hinh thike truc tiép);

- Biéu mau dién tir twong tac Gidi quyét viéc nudi con nudi c6 yéu té nuwde
ngoai doi voi truong hop cha dwong, me ké nhan con riéng cua vy hodc chong;
co, cqu, di, chu, bdac rugt nhgn chau lam con nuoi (do nguoi yéu cau cung cap
thong tin theo hwong dan trén Cong dich vu cong, neu thi tuc hanh chinh co
cung cdp dich vu cong tryc tuyén va nguoi cé yéu cau lwa chon nép ho so theo
hinh thirc truec tuyén);

- Vin ban vé dic diém, s& thich, théi quen dang luu y cua tré em dugc
nhan lam con nuodi (do6i voi truong hop cd, cau, di, chd, bac rudt nhan chau lam
con nudi).

2.8. LL¢ phi va chi phi

- Hinh thtrc ndp 18 phi: chuyén khoan hoic ndp truc tiép tai Kho bac nha
nudc Ba Dinh.

- Mtrc thu 1€ phi:

+ Ap dung mirc giam 50% 18 phi dang ky nudi con nudi ¢é yéu té nude
ngoai: 4.500.000 (bon triéu nam tram nghin) dong/trudng hop nhan 01 tré em
lam con nudi.

+ Truong hop dong thoi nhan hai tré em tro 1én 13 anh chi em rudt 1am
con nudi : dugc lya chon &p dung mic giam I¢ phi nhu trén hodc &p dung mirc
giam 50% 1€ phi ddng ky nudi con nudi cd yéu to nudc ngoai tur tré em thur hai
tréd di duoc nhan lam con nuéi (muc 1€ phi chua giam: 9.000.000 (chin triéu)
dong/truong hop).

- Mtrc thu chi phi: Khong quy dinh.

- Thoi diém ndp 1& phi: Nop sau khi Bé Tw phdp (Vu Con nuédi) tiép nhan
va cap ma sO ho so cua ngudi nhin con nudi.

2.9. Két qua thue hién thi tuc hanh chinh: Quyét dinh nudi con nudi c6
yeu t6 nude ngoa1

2.10.Yéu cau, diéu kién thuc hién thi tuc hanh
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* Nguoi nhan con nudi phai ¢ du cac dicu kién sau day:
- Bap ung da céc diéu kién theo quy dinh phap luat cia nudc noi nguodi
nhan con nudi thuong tri.

- Pap tmg céc diéu kién theo quy dinh tai Diéu 14 cta Luat nudi con nudi

gdm:

+ C6 nang luc hanh vi dan su dﬁy du;

+ Co tu cach dao dure tot;

- Khong thuoc mot trong cac truong hop khong dugce nhan con nudi sau
day :

+ Pang bi han ché mot sd quyén cua cha, me d6i véi con chua thanh nién;

+ Pang chip hanh quyét dinh xtr Iy hanh chinh tai co s gido duc, co s
chira bénh;

+ Pang chip hanh hinh phat tu;

+ Chua dugc x0a an tich vé mdt trong cac tdi c6 ¥ xAm pham tinh mang,
stc khoe, nhéq pham, danh dy ctia nguoi khac; nguge dai hodc hanh l~1a ong ba,
cha me, vo chéng, con, chau, nguoi c6 cong nudi dudng minh; du do, ép budc
hoép chtra chap nguoi chua thanh nién vi pham phap luat, mua ban, danh trao,
chiém doat tré em.

Theo khoan 3 Piéu 14 cta Luat Nudi con nudi, thu tuc nay khong ap dung
cac dleu kién: nguoi nhan con nuéi hon con nudi tr 20 tudi trd 1én va cé dicu
kién vé strc khoe, kinh té, chd & bao dam viéc cham soc, nudi dudng, gido duc
con nuoi.

- Nguoi duoc nhan 1am con nudi phai ¢ du diéu kién sau day:

+ La nguoi dudi 18 tudi;

+ Mot ngu(‘)’i chi dugc lam con ciia mgt nguo1 doc than hodc cua cd hai
nguoi la vg chong.

2.11.Can cw phap ly

- Luat Nu6i con nudi nam 2010;

- Nghi dinh s6 19/2011/ND-CP ngay 21 thang 3 nam 2011 ctia Chinh phu
quy dinh chi tiét mdt s6 diéu cua Ludt Nudi con nudi;

- Nghi dinh 5O 24/2019/ND-CP ngay 05 thang 3 ndm 2019 cua Chinh phu
sira d6i, bo sung mot so di€u cua Nghi dinh 19/2011/ND-CP ngay 21 thang 3
nam 2011 cia Chinh phu quy dinh chi ti€t thi hanh mot s6 diéu cua Luat Nudi
con nudi;

- Thong tu sé 10/2020/TT-BTP ngay 28 thang 12 nam 2020 cua Bo

truong Bo Tu phap Ve viéc ban hanh, huéng dan viéc ghi chép, sir dung, quan 1y
va luu trit s6, mau gidy t&, hd so nudi con nudi;







41

- Nghi dinh s6 114/2016/ND-CP ngay 8 thang 7 nam 2016 cua Chinh phu
quy dinh 1€ phi dang ky nudi con nudi, 1¢ phi cap giay phép hoat dong cua to
chure con nudi nudc ngoai;

- Nghi dinh s6 98/2022/NP-CP ngay 29 thang 11 nam 2022 cua Chinh
phii quy dinh chite ndng, nhiém vu, quyén han va co cau té chirc ciia B6 Tw
phap;

- Nghi dinh s6 1 04/2022/ND-CP ngay 21 thang 12 nam 2022 cua Chinh
phu SLZ’q doi, bé sung mot sO diéu cua cac nghi dinh lién quan den viéc né]?, xuat
trinh s6 ho khau, so tam tru giay khi thuc hién thu tuc hanh chinh, cung cap dich
vy cong;

- Thong tu sd 267/2016/TT-BTC ngay 14 thang 11 nam 2016 cua B9
truong BO Tai chinh hudng dan lap du toan, quan ly, sir dung va quyét toan kinh
phi ngan sach nha nude bao dam cho cong tac nudi con nudi va cap, gia han, sira
doi giay pheép hoat dong cua td chirc con nudi nuwde ngoai tai Viet Nam;

- Thong tu Sé 07{2023/TT-BTP ngdy 29 thang 9 nc?m 2023 cua Bo trwé’ng
B¢ Tw phap sira doi, bo sung mot s6 diéu cua Thong tw s 10/2020/TT-BTP ngay

28 thang 12 nam 2020 cua B¢ truwong Bo Tuw phdp ve viéc ban hanh, huong dan
viéc ghi chép, sir dung, quan Iy va lieu trie s6, mdu gidy t6, hé so nudi con nudi.

Ghi cha: Noi dung in nghiéng 13 phan duoc stra d6i, bo sung.







Anh chén dung
cia nguoi
nhdn con nudi
(Ong), kich cé
4x6 cm
Prospective
adoptive
father’s photo
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CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Déc 1ap - Tu do - Hanh phuc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence-Freedom-Happiness

PON XIN NHAN TRE EM VIET NAM
LAM CON NUOI NUOC NGOAI

(Str dung cho truong hop nhan con riéng, chau rudt)
APPLICATION FOR INTERCOUNTRY ADOPTION OF VIETNAMESE

(Usedfor adoption of a step-child or biological niece/nephew)

CHILD

Anh chén dung
cia nguwoi
nhdn con nudi
(Ba), kich cé
4x6 cm
Prospective
adoptive
father’s photo

Kinh gtri: B Tu phap nudc Cong hoa xa hdi chi nghia Viét Nam
To: Ministry of Justice of the Socialist Republic of Vietnam
1. Phan Kkhai vé ngudi nhan con nudi /Information of prospective adoptive

parent(s)

Thong tin/Information Ong/Mr

Ba/Ms

Ho, chir dém, tén /Full name

of birth

Ngay, thang, nam sinh/Date

Qudc tich/Nationality

Ho chiéu/Passport®

Nghé nghiép/Occupation

Noi cu tri/Place of residence

Dién thoai/ thu dién tr/Phone
number/email

8 Ghi 15 s6, co quan cip, ngay cap. Vi du: Ho chiéu s6 1089123, do B6 Ngoai giao va

Hop tac qudc té I-ta-li-a cip ngay 02/02/2015.

Specify number, issuing authority and date of issuance. For example: Passport No.
1089123, issued by the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation of Italia, on

2/2/2015.

2. Phin Kkhai vé nguoi dwoe nhan 1am con nudi/Information of the child

to be adopted

Ngay, thang, nam

tich/Nationality: ...........

sinh/Date  of

Gioi tinh /Sex: ... ..o ........
birth: ... ..o

..................................
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Noi SINK/PIAce Of DIFth & e e e e e e e e e e e

Hién dang song tai gia dinh cia Ong/Ba/currently living with Mr/Ms:
Ho, chit dém, tEn/FUll NAME: ... ... oottt e e e e e e e e e et e e

Dién thoai/thu dién ti/Phone number/email: ..........cooooee i

3. Phan cam doan/Declaration

Chung t61/T61 cam doan nhirng 161 khai trén day la dang su that, viéc nhan
con nudi la tu nguyén, nham xac lap quan hé cha, me va con lau dai, bén ving, vi
loi ich tt nhat ctia con nudi. Chung t6i/Toi cam két s& cham soc, nudi dudng, gido
duc chéu nhu con d¢ cia minh va thyc hién moi nghia vu cia cha me ddi véi con
theo quy dinh phap luat. Chung t6i/T6i cam két trong thoi han 03 nam, ké tir ngay
giao nhan con nudi, dinh ky 06 thang mot 1an, giri bao cdo vé tinh hinh phét trién
cua con nudi (c6 kem theo anh) cho B6 Tu phdp va Co quan dai dién Viét Nam &
nudc noi ching t61/t61 thuong tra.

Pé nghi B6 Tu phap xem xét, giai quyét./.

We/l hereby certify that the above statements are true and the application for
adoption is voluntary, for the purpose of establishing a long-term, sustainable
parent-child relationship in the best interest of the child. We/l commit to take care,
nurture and educate the child as we/l do for our/my biological child, and fulfill all
parental obligations towards the child in accordance with the law. We/l commit,
every 6 months for a period of 03 years as of the date of handover of the adopted
child, to send reports on the development of the child (with photos) to the Ministry
of Justice and the Representative Mission of Vietham in the country where
we/lpermanently reside.

We/l would like to submit to Ministry of Justice for consideration and approval of
the application.

Lamtqi ..........ccceeun... ,ngay .....thang.... nam
Donein....... ,onday..... month......... year.........
ONG /Mr BA/Ms
(Ky, ghi ro ho, chir dém, tén) (Ky, ghi ro ho, chir dém, tén)

(Signature, full name) (Signature, full name)
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NOI DUNG MAU DPIEN TU GIAI QUYET VIEC NUOI CON NUOI
CO YEU TO NUOC NGOAI POI VOI TRUONG HQP CHA DUQNG, ME
KE NHAN CON RIENG CUA VQ HOAC CHONG; CO, CAU, DI, CHU,
BAC RUQT NHAN CHAU LAM CON NUOI

|. Thong tin vé ngudi nhin con nudi (Ong)

(1) Ho, chit dém, tén;

(2) Ngay, thang, nam sinh (tach biét riéng 03 truong thong tin ngay, thang,

nam);

(3) Qudc tich;

(4) S6 Ho chiéu;

(5) Noi cu tru;

(6) Bién thoai/thu dién tu;

I1. Thong tin vé nguwoi nhin con nudi (Ba)

(7) Ho, chir dém, tén;

(8) Ngay, thang, nam sinh (tach bi¢t riéng 03 truong thong tin ngay, thang,

nam);

(9) Qudc tich;

(10) S6 Ho chiéu;

(11) Noi cu tru;

12) Dién thoai/thu dién ti;

I11. Thong tin vé ngwoi dwgc nhan lam con nudi

13)Thong tin vé nguoi duge nhan 1am con nudi

(14) Ho, chir dém, tén;

(15) Giéi tinh;

(16) Ngay, thang, nam sinh (tach biét riéng 03 truong thong tin ngay, thang,
nam);

(16) Quéc tich;

(17) S6 dinh danh cé nhan;

(18) Noi cu trti (noi thuong tri/noi tam tri/noi dang sinh séng).

* Truong hop thong tin vé noi cu tra duge khai thac tir Co s¢ dit liéu qubc gia
vé dan cu dugc hé thong dién ty dong thi khong phai cung cap thong tin nay.

* Mau dién tir tuong tac ghi nhan thoi gian (gio, phut, gidy, ngdy, thang, nim)
hoan tit viéc cung cap thong tin; nguoi yéu cau trude d6 di ding nhap vao hé
thng, thuc hién xac thyc dién tir theo quy dinh.

* Nguoi yéu cau ding ky nudi con nudi nhan Quyét dinh nudi con nudi ¢ yéu
t6 nudc ngoai (ban chinh) truc tiép tai S& Tu phap noi dang ky viéc nudi con nudi
vao thoi diém giao nhin con nuoi.
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VAN BAN
VE PAC PIEM, SO THICH, THOI QUEN PANG LUU Y CUA TRE
EM PUQC NHAN LAM CON NUOI

I. THONG TIN VE TRE EM

0 Bi bd roi

11 Md ¢bi ca cha va me

0 Hoan canh dac biét khac (néu rd):

I1. PAC PIEM VE THE CHAT, PHAT TRIEN VAN PONG, TAM LY

1. Tién sir ca nhan (sinh thwong/sinh non, tuin sinh, cin ning hic sinh,
c6 mic bénh gi lic sinh khong):

2. Tién sir gia dinh (cha, me dé ¢c6 mic bénh tAm thin, truyén nhiém
hoic cac bénh hiém nghéo khac khong):

3. Phat trién thé chat, tim thin vin dong:

Chiéu cao......... Cannang.............

Strc khoe hién tai:

0 Binh thuong

O Khuyét tat hodc mac bénh hiém ngheo

Néu bi khuyét tat hodc mac bénh hiém nghéo thi néu rd:

O Loai khuyét tat, bénh hiém ngheo:

C6 dang duoc diéu tri khong?

0 Khong

0 Co

Néu “c6”, néu thudc dang dung va cach diéu tri:

4. Kha nang van dong, twong tac, ngon ngir:

Vin déng (néu rd kha ning truon, bo, di, dimg, ngdi, cAm nim do vét... clia
tré em nho tudi, dd tudi cua tré em khi dat duoc nhirng khéa nang do):

..........................................................................................
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Twong tdc (néu rd kha nang tiép xuc cua tré em véi nhing tré khac, co trong
tré, nguoi la; dé tiép xuc hay khé gan; kha ning chu y, tap trung cia tré em,
thich/khong thich dugc dm bé, an i, so tiéng dong 16n; co6 thai do hay lo au, cau
gian khong. Tré em trén 05 tudi thich xem phim/doc truyén/choi thé thao):

Ngén ngi (Tap noi, biét noi vai tir, cAu ddy du chua, phat 4m dé dang hay
kho khin, ngdn ngir ctr chi ddi voi tré em khiém thinh. Dbi vé6i tré em trén 05 tudi
can danh gia kha nang dién dat suy nghi, cam xuc cua tré, kha ning doc, viét chinh
ta, doc truyén thanh 161, n6i lép hay khong, noi, viét ¢6 1o nghia khong....):

Tré em c6 dang phai tri liéu van dé gi khong?

0 Khéng

0 Co

Néu “c6”, dé nghi néu 10 viéce tri liéu (ngdn ngtr, van dong):

111. SO THICH, THOI QUEN PANG LUU Y CUA TRE EM:
1. S¢ thich (Néu s thich ndi bat cua tré em vé an uong, vui choi, am nhac,
van dong):

2. Thoi quen dang lwu y cua tré em (thoi quen vé in ubng, loai thire an bi
di img; thoi quen ve sinh hoat, gio gidc (tu thé ngi, ngl c¢6 dén hay tat dén, do vat
cam khi ngu; tré em trén 05 tudi c6 thoi quen nao dic biét nhat trong sinh hoat, hoc
tap va giao tiép):

.............................................................................................

Lam tai....... ,ngay .....thang....nam
Xéc nhan cia Giam ddc co sé nudi dudng” Nguoi lap bao céo’
(Ky, ghi 10 ho, chit dém, tén)

4

Chi thyc hién doi véi tré em song ¢ co s& nuodi dudng.
5

Dai1 voi tré em song ¢ co sé nudi dudng thi nhan vién cua co sé nudi dudng lap bao céo,
doi véi tré em thudc dién chau rudt thi cha/me dé hodc nguoi giam hd cia tré em 1ap bao céo.
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3. Piing ky lai viéc nudi con nudi cé yéu t6 nwéc ngoai

3.1.Trinh tu thuc hién

- Ngudi ¢6 yéu cau ding ky lai viéc nudi con nudi ndp ho so ding ky lai viec
nudi con nudi tai S& Tu phap noi cha me nudi va con nudi thuong tri hoac noi da
dang ky viéc nudi con nudi trude day.

- S& Tu phap trinh Uy ban nhan dan tinh ky Quyét dinh cho tré em Viét Nam
lam con nudi nude ngoai dé cap cho ngudi yéu cau dang ky lai.

3.2. Cach thirc thye hién: Truc tiép hoic qua dich vu buu chinh céng ich
hoac truc tuyén.

Luu y:

Truong hop phdi chung minh noi thuong tru cua cha me nuoi va con nuoi
khi nép hé so tai So Tw phdp, cin b, cong chirc, vién chire, cd nhin dwoc giao
trach nhiém tiép nhdn, gidi quyét phdi khai thdc, sir dung théng tin vé cw trii ciia
céng dan trong Co sé dir liéu quéc gia vé dan cuw theo cdc phirong thirc néu tai
khodn 2 Diéu 14 Nghi dinh s6 104/2022/NP-CP ngay 21/12/2022 ciia Chinh phi.

Trieong hop khéng thé khai thic dwoc thong tin cw trii ciia céng dén theo cdc
phuwong thirc trén thi ¢é thé yéu cau ngudi ndp ho so nép ban sao hodc xudt trinh
mét trong cdc gidy to chitng minh théng tin vé cw trii, bao gom: Thé cin cudc cong
dan; Gidy xdc nhdn thong tin vé cw trii, Gidy théng bdo sé dinh danh cd nhan va
théng tin céng dan trong Co sé dit liéu quoc gia vé dan cu.

3.3. Thanh phan, s6 lwong ho so

a) Thanh phan hd so

To khai ding ky lai viéc nudi con nudi. Trudng hop yéu cau dang ky lai tai
S& Tu phap khong phai 1a noi trude day da dang ky viéc nudi con nudi, thi To khai
phai co cam két ctia nguoi yéu cau ding ky lai vé tinh trung thuc cta viéc dang ky
nudi con nudi trude d6 va cé chir ky cua it nhat hai ngudi 1am ching.

b) S6 lwong ho so: 01 bd.

3.4. Thoi han giai quyét : 05 ngay lam viéc, ké tir ngdy nhan du hd so hop

3.5. Co’ quan giai quyét thii tuc hanh chinh

- Co quan c6 tham quyén quyét dinh : Uy ban nhan dan tinh.

- Co quan tryc tiép thuc hién thu tuc TTHC: S¢ Tu phap.

- Co quan phdi hop: Khong

3.6. Pdi twong thye hién thii tuc hanh chinh: C4 nhan nguoi c6 yéu cau
dang ky lai viéc nudi con nudi.

3.7. Tén miu don, miu to khai: T khai ding ky lai viéc nudi con nudi.

3.8. Phi, Lé phi: Khong.

3.9. Két qua thuc hién thi tuc hanh chinh: Quyét dinh nudi con nudi cd
yéu t6 nudc ngoai.

3.10. Yéu cau, diéu kién thyc hién thi tuc hanh chinh
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- Vi€c nudi con nudi da duge dang ky tai co quan nha nude co tham quyép
cua Viét Nam nhung s6 hd tich va ban chinh gidy to dang ky nudi con nudi bi mat
hodc hu héng khong str dung duoc;

- Cha, me nudi va con nudi déu con séng vao thoi diém yéu cau dang ky lai.

3.11. Can cir phap ly

- Luat Nudi con nudi nam 2010;

- Nghi dinh 5O 19/2011/ND-CP ngay 21 thang 3 nam 2011 cua Chinh phu
quy dinh chi tiét mot so diéu ctia Luat Nudi con nudi;

- Thong tu s6 10/2020/TT-BTP ngay 28 thang 12 nam 2020 cia B trudng
Bo Tu phap vé viéc ban hanh, hudng dan viéc ghi chép, sir dung, quan ly va luu trix
s0, mau giay to, ho so nuodi con nuoi;

- Nghi dinh sé 114/2016/ND-CP ngay 08 thang 7 nam 2016 cua Chinh phu
quy dinh 1¢ phi ddng ky nudi con nu6i, 1¢ phi cap gidy phép hoat dong cua to churc
con nudi nudc ngoai;

- Nghi dinh $6 1 04/2022/ND-CP ngay 21 thang 12 nam 2022 cua Chinh phu
sz?:a doi, bﬁ sung mot SO diéu cua cdc nghi dinh lién quan dén viéc nop, gcudt trinh
80 ho khdu, so tam tru giay khi thuc hién thu tuc hanh chinh, cung cdp dich vu
cong;

- Thong tu s6 267/2016/TT-BTC ngay 14 thang 11 nam 2016 cua Bo truong
B6 Tai chinh huéng dan 1ap dy toan, quan 1y, sir dung va quyet toan kinh phi ngan

sach nha nudc bao dam cho cong tac nuoi con nudi va cap, gia han, sta do6i gidy
phép hoat dong cua td chirc con nudi nude ngoai tai Viét Nam;

- Théng tw s6 07/2023/TT-BTP ngay 29 thang 9 nam 2023 ciia B truéng B
Tw phdp sira doi, b6 sung mot sé diéu cia Thong tw s6 10/2020/TT-BTP ngay 28
thang 12 nam 2020 ciia Bé trucéng Bé Tuw phdp vé viéc ban hanh, huedng dan viéc
ghi chép, sir dung, qudn Iy va leu triv s6, mdu gidy to, ho so nudi con nudi.

Ghi cha: Noi dung in nghiéng 1a phan duoc sira doi, bo sung.
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CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Doc 1ap — Tw do — Hanh phuc

TO KHAI PANG KY LAI VIEC NUOI CON NUOI

Kinh gi®........ooooeeei,
Ho, chit d8m, t8n NEUOT YBU CAUL . .....eeveeee e
D 101 3 P
Sb Can cudc cong dan/Chimg minh nhan dan/Ho chiéu”: ....................
Pé nghi dang ky lai viéc nudi con nudi cho nguoi ¢é tén dudi day :
Ho, chirdém, tén: .......................c.ooeiean. Gio6i tinh:............
Ngay, thang, ndmsinh:........... ...
Gidy khai sinh/Cin cuéc cong dan/Ching minh nhan dan/Ho
ChIEU™ ...,
NOT SINN: L
A0 1 0 7
LA con nuli CUAL. ...
Ho, chirdém, ténchanudi:.....................oc
Ngay, thang, nam sinh:.............................. Quoc tich®...............
Sb Can cude cong dan/Chimg minh nhan dan/Ho chiéu®: ....................
L0 1 0 7 P
Ho, chirdém, tenme nuli:........................ooiiiiiiii
Ngay, thang, nam sinh: ......................... Quéc ‘uch9 ...................
S6 Can cude cong dan/Chimg minh nhan dan/Ho chiéu®:....................
NOT CU UL e e e e
D3 dang ky nuoi con nuoi tai 5 ... oeee e,
Gidy chung nhan nudi con nudi trong nudc/Quyét dinh nudi con nudi cd yéu
t6 NUGC NZOAT SO vvveeeveeeean, ngay.....thang ....nam............ %

To61 cam doan nhitng ndi1 dung khai trén day la dung su that va da nop day du
cac giéy to hién c6. T6i chiu trach nhi€ém trudc phap luat vé viéc cam doan cua
minh.

Lam tai...... , ngay ..... thang.... Nam.....
Ngudi yéu ciu

®Ghi 13 tén co quan thyc hién dang ky lai viéc nudi con nuéi.
'Ghi 15 loai gidy to, s6, co quan cép, ngay cép gidy to do. Vi du: Can cude cong dén 5O
033181012161, do Cuc Céanh sat quan ly hanh chinh vé trat ty xa hoi cip ngay 12/12/2022.
Truong hop khf)ng ¢6 Can cude cong dan hodc Chirng minh nhan dan thi c6 thé sir dung gidy to
c6 gia tri thay thé khac.
®Ddi véi truong hop ding ky lai viée nudi con nudi cd yéu t nudc ngoai.
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Xéc nhan ciia ngudi 1am ching thir nhdt  X4c nhan cia nguoi 1am chimg thi hai
Toiténla .....ooooiviiiiinin.. TOItenla.........ooooiiii
S6 Can cudce cong dan/Chimng minh nhan dan®® 6 Cian cuée cong dan/Ching minh nhan dan®

Cutriitais.. oo, Cutritaii...oooviii i,
To61 xin 1am ching viéc nudi con nudi T61 xin lam chirng viéc nudi con nudi
trén la dGng su that va toi xin chiu trach  trén la dtng su that va t6i xin chiu trach
nhiém trudc phap luat vé viéc lam nhiém trudc phap luat vé viéc lam
chung cuia minh. chung cua minh.
, Ngay....thang.....nam.... , NQAY .....thang..... nam.....
(Ky, ghi ré ho, chit dém, tén) (Ky, ghi 16 ho, chir dém, tén)
91 Ghi tén Uy ban nhan dan cap xa noi di dang ky viéc nudi con nudi trong nudc; tén S& Tu
phap noi qﬁ dang ky viéc nudi con nudi c¢6 yéu té nudc ngoai. ’
92 Doi véi truong hop c6 thong tin vé Gidy ching nhan nudi con nudi trong nudc/Quyet

dinh nudi con nuoi cd yéu td nude ngoai.
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4. Giai quyét viéc ngwdi nuéc ngoai thuwong tri ¢ Viét Nam nhén tré em
Viét Nam lam con nuoi

4.1.Trinh ty thyc hién

- Nguoi nudc ngodi thudng tr tai Viét Nam nhén con nudi ndp hd so cua
minh va cua nguoi duoc gidi thiéu [am con nudi tai S¢ Tu phép noi nguodi duoc
gi6i thiéu lam con nudi thuong tru;

- S& Tu phap kiém tra ho so, 1dy y kién cua nhitng ngwoi lién quan:

+ Cong chuc kiém tra hd so. Khi kiém tra hd so, cong chic phai nghién ctu,
tim hiéu tim tu, nguyén vong va hoan canh cua nhitng nguoi lién quan. Trudng
hop nguoi dugc nhan lam con nudi ¢6 cha me dé, thi cong chuc kiém tra viéc cha
me dé co thoa thuan véi cha me nudi dé gitr lai quyén, nghia vu ddi vai con va cach
thie thuc hién quyén, nghia vu d6 sau khi di cho lam con nuéi.

+ Cong churc 1ay y kién ctia nhitng nguwoi lién quan:

Khi Iy y kién ctia nhitng nguoi lién quan, cong chirc phai:

i) Tu van dé tré em tiép tuc dugc chim soc, nudi dudng, gido duc phu hop
v6i diéu kién va kha ning thuc té cia gia dinh;

i) Tu van day du cho cha me dé hodc nguoi giam hd vé muc dich nudi con
nudi; quyén va nghia vu phat sinh giira cha me nudi va con nudi sau khi dang ky
nudi con nudi; vé viéc cha me dé s& khong con cac quyén, nghia vu cham soc, nudi
dudng, cap dudng, dai dién theo phap luat, boi thuong thiét hai, quan 1y, dinh doat
tai san riéng d6i v4i con di cho 1am con nudi néu cha me dé va cha me nudi khong
co thoa thuan khac;

iii) Giai thich cho nhiing nguoi lién quan vé quyén thay do6i y kién dong y
trong thoi han 15 ngay ké tir ngay duoc ldy ¥ kién dong y. Hét thoi han nay, nhitng
ngudi lién quan khong duge thay d6i y kién vé viéc cho tré em 1am con nudi.

- S& Tu phép trinh Uy ban nhan dan tinh xem xét, quyét dinh;

- Uy ban nhan dan tinh ra Quyét dinh nudi con nudi c6 yéu té nudc ngoai;

- S6 Tu phép dang ky viéc nudi con nudi theo quy dinh cta phap luat vé
dang ky ho tich, td chuec 18 giao nhan con nudi tai tryu s& S& Tu phap.

- Truong hop tir chéi thi S& Tu phap phai tra 161 bang van ban va néu rd 1y
do.

4.2. Ca’gch thire thuc hién: Truc tiép hoac qua dich vu buu chinh cong ich
hodc tryc tuyén.

4.3. Thanh phan, so lwong ho so

a) Thanh phan ho so

H6 so clia nguoi nhan con nudi :

- Pon xin nhdn con nuoi,

~ - Bansao Ho chiéu, Thé cin cudc cong dan hodc gidy to c6 gia tri thay thé;
Phiéu 1y lich tu phap;
- Véan ban xac nhan tinh trang hon nhan:
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+ Truong hgp ngudi nhan con nudi 1a cip vo chong nhan con nudi: Gidy
chtng nhan két hon.

+ Trudng hop ngudi nhan con nudi 1a nguoi doc than nhan con nudi: Gidy
xac nhan tinh trang hon nhan.

- Giay kham strc khoe do co s y té cip huyén trd 1én cap (trir trieong hop
cha duwong nhdn con riéng cua vo, me ké nhdn con riéng cua chéng lam con nuoi
hodc co, cdu, di, chu, bac ruot nhan chau lam con nuoi);

- Viin ban x4c nhan hoan canh gia dinh, tinh trang chd &, diéu kién kinh té do
UBND cép x4 noi nguoi nhan con nudi thudng tra cap (trir truong hop cha dwong
nhdn con riéng cua vo, me ké nhdn con riéng cua ché‘ng lam con nuoi hodc co, cdu,
di, chu, bac ruot nhdn chau lam con nuéi).

Hb so cta ngudi duge nhan 1am con nudi :

- Giay khai sinh;

- Giéy kham strc khoe do co quan y té cép huyén trd 1én cép;

- Hai anh toan than, nhin thang chup khéng qua 06 thang;

- Bién ban x4c nhan do Uy ban nhan dan hodc Cong an cip x4 noi phat hién
tré bi bo roi lap ddi voi tré em bi bo roi; Giéy ching tr cua cha dé, me¢ dé hoac
quyét dinh cua Toa an tuyén bd cha dé, me dé cua tré em 1a da chét d6i véi tré em
md coi; quyét dinh cua Toa an tuyén bd cha dé, me dé cua nguol duge gidi thiéu
lam con nudi mat tich ddi véi ngudi duge gidi thiéu lam con nudi ma cha dé, me dé
mat tich; quyét dinh cta Toa an tuyén bd cha dé, me dé ciia nguoi dugc gidi thiéu
1am con nudi mat ning luc hanh vi dan sy d6i véi nguoi duoc gidi thiéu 1am con
nudi ma cha dé, me dé mat nang luc hanh vi dan su;

- Quyét dinh tiép nhan d6i voi tré em & co s¢ nudi dudng.

Luu y:

Truong hop phai chimg minh noi thuong tru cua nguoi nhdn con nuoi/nguoi
dwoc gidi thiéu lam con nudi khi dé nghi UBND cap xd cap Van ban xac nhan hoan
canh gia dinh, tinh trang cho &, dieu kién kinh té hodc khi nop hé so tai S Tu
phap, can b, cong chirc, vién chirc, cd nhan dwgc giao trdach nhi¢m tiép nhdn, gidi
QUyet phai khai thac, s dung thong tin Vé cu trii ciia cong dan trong Co so dir liéu

quoc gia vé dan cir theo cac phwong thirc néu tai khoan 2 Piéu 14 Nghi dinh sé
104/2022/NP-CP ngay 21/12/2022 cua Chinh phu.

Trieong hop khong thé khai thac duoc thong tin cu trii cua cong dan theo cdc
phwong thicc trén thi c6 thé yéu cdau nguwoi nhdn con nudi ngp ban sao hodac xudt
trinh mgt trong cdc gidy to chitng minh thong tin vé cur trii, bao gom The can cuoc
céng dan; Gidy xdc nhdn thong tin vé cu tril, Gzay thong bdo so dinh danh cé nhan
va thong tin cong dan trong Co so dit liéu quoc gia vé dan cu.

b) S Iwong ho so: 01 bd.
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4.4. Thoi han giai quyét

- S& Tu phap kiém tra hd so va ldy ¥ kién: 20 ngay, ké tir ngay nhan du hd so
hop 1¢;

- Thoi gian nhitng ngudi lién quan thay ddi ¥ kién dong ¥ vé viéc cho tré em
]am con nudi nudc ngoai: 15 ngay, ké tir ngay duoc 1ay ¥ kién.

- Uy ban nhan dan cép tinh ra Quyét dinh: 15 ngay, ké tir ngay nhan duoc hd
so do S& Tu phép trinh.

4.5. Co quan giai quyét thii tuc hanh chinh

- Co quan c6 thim quyén quyét dinh: UBND tinh noi thudng tra ctia ngudi
duoc nhan lam con nuoi.

- Co quan truc tiép thuc hién thai tuc TTHC: S& Tu phép noi thuong tr cta
nguoi duge nhan lam con nudi.

- Co quan phbi hop: Khong.

4.6. Poi twong thue hién thii tuc hanh chinh: Nguoi nudc ngoai thuong tra
o0 Viét Nam nhan tré em Viét Nam lam con nudi.

4.7. Tén méu don, mau to khai

- Don xin nhdn con nudi trong nuwdc (néu nguoi yéu cau lira chon nép ho so
theo hinh thirc tryc tiép);

- Biéu madu dién tir twong tdc Gidi quyét viéc ngueoi nuéc ngodi thuwong trii &
Viét Nam nhdn tré em Viét Nam lam con nuéi (do nguoi yéu cau cung cdp théng tin
theo huéng dan trén Cong dich vu céng, néu TTHC ¢é cung cdp dich vu cong truc
tuyén va ngueoi c6 yéu cau lwa chon ndp ho so theo hinh thirc triec tuyén);

- Van ban xac nhan hoan canh gia dinh, tinh trang cho &, dieu kién kinh té
clia nguoi nhdn con nuoi.

4.8. Phi, L¢ phi

Lé phi: 4.500.000 (bén triéu nim trdm nghin) ddng/tradng hop.

4.9. Két qua thwe hién thi tuc hanh chinh: Quyét dinh nudi con nudi co
yéu t6 nudc ngoai.

4.10. Yéu cau, diéu kién thwc hién thi tuc hanh chinh

Ngudi nhin con nudi phai c6 di diéu kién nhw sau:

- C6 nang luc hanh vi dan su day du;

- Hon con nuéi tir 20 tudi tré 1én - khong ap dung dbi voi truong hop cha
duong nhan con riéng ctua vg, me ké nhan con riéng cua chéng lam con nudi1 hoac
c0, cau, di, chi bac rudét nhan chau lam con nuoi;

- C6 diéu kién vé stic khoe, kinh té, chd & bdo dam viéc cham soc, nudi
dudng, gido duc con nudi - khong 4p dung ddi voi trudng hop cha duong nhan con
riéng ctia vo, me ké nhan con riéng cta chong 1am con nudi hodc ¢d, cau,di, chi
bac rudt nhan chau lam con nudi;

- C6 tu cach dao dire tdt.

Cac trwong hgp khong duwgc nhan con nuoi
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- Pang bi han ché mét sd quyén ctia cha, me ddi voi con chua thanh nién;

- Pang chap hanh quyét dinh xir Iy hanh chinh tai co s& gido duc, co s¢ chita
bénh;

- Pang chap hanh hinh phat tu;

- Chua duoc x06a 4n tich vé mot trong céc to1 cd y xam pham tinh mang, suc
khoé, nhan phém, danh dy cua nguoi khac; nguoc dai hoac hanh ha 6ng ba, cha me,
%Y chéng, con, chau, ngudi co6 cong nudi dudng minh; du dd, ép budc hoidc chira
chép nguoi chua thanh nién vi pham phép luat; mua ban, danh trdo, chiém doat tré
em.

Tré em dwoc nhin 1am con nudi phai c6 di diéu kién nhw sau:

+ La tré em dudi 16 tudi; 1a tré em tir i 16 tudi dén dudi 18 tudi néu thude
truong hop duoc cha duong, me ké, ¢d, cau, di, chl, bac rudt nhan lam con nuoi;

+ Mot nguoi chi duge 1am con cia mot nguoi dde than hodc cia cd hai nguoi
1a vo chong.

4.11. Can cwr phap ly

- Luat Nuoi con nudi nam 2010;

- Nghi dinh s6 19/2011/ND-CP ngay 21 thang 3 nam 2011 ciia Chinh phu
quy dinh chi tiét mot s6 diéu cuia Luat Nudi con nudi;

- Nghi dinh so 104/2022/NP-CP ngay 21 thing 12 nam 2022 ciia Chinh phii
sira doi, bo sung mot s6 diéu cua cac nghi dinh lién quan dén viéc nop, xudt trinh
s6 ho khau, s6 tam trii gid'y khi thuc hién thu tuc hanh chinh, cung ccfp dich vu
cong;

- Thong tu s6 10/2020/TT-BTP ngay 28 thang 12 niam 2020 cua Bo truong
Bo Tu phap vé viéc ban hanh, huéng dan viéc ghi chép, st dung, quan 1y va luu trir
s0, mau giéy to, hd so nudi con nuodi;

- Nghi dinh s6 114/2016/ND-CP ngay 8 thang 7 nam 2016 ciia Chinh phu
quy dinh 1& phi dang ky nudi con nudi, 1¢ phi cap gidy phép hoat dong cua to chirc
con nudi nudc ngoai;

- Thong tu s6 267/2016/TT-BTC ngay 14 thang 11 nam 2016 cta Bo trudng
Bo Tai chinh hudng dan 1ap du toan, quan 1y, str dung va quyét toan kinh phi ngan
sach nha nuéc bao dam cho cong tac nudi con nudi va cap, gia han, stra doi gidy
phép hoat dong cua t6 chtrc con nudi nuée ngoai tai Viét Nam;

- Théng tw s6 07/2023/TT-BTP ngay 29 thang 9 nam 2023 ciia B truéng Bo
Tw phdp sira doi, b6 sung mot sé diéu cia Théng tw so 10/2020/TT-BTP ngay 28
thang 12 nam 2020 cua B¢ truong Bo Tw phadp vé viéc ban hanh, huong dan viéc
ghi chép, sir dung, qudn Iy va lwu triv s6, mdu gidy to, ho so nudi con nudi.

Ghi cha: Noi dung in nghiéng 1a phan duoc sira doi, bo sung.
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CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

Anh chan A , Anh chan
dung ctia Doclap - Ty do - Hanh phuc dung cia.
nguoi nhan R . i nguoi ril_lan
con nudi DPON XIN NHAN CON NUOI TRONG NUOC con nudi
(Ong), kich (I?a), kich
cd 4x6 cm Kinh gtri: cd 4x6 cm

1. Phan khai vé ngwoi nhan con nuoi

PN

Ong Ba

Ho, chir dém, tén

Ngay, thang, nam sinh

Québc tich

S6 Can cude cong dan/Chimg
minh nhan dan®*°

No1 cu tra

Dién thoai/Thu dién tir

2. Phan khai vé nguoi duwge nhian lam con nuoi

Ho, chtrdém, tén:................ooiiiiiinn.n. Giditinh:.....................
Ngay, thang, ndm sinh:........................ Quéc tich:...........coeeen..
S dinhdanh canhan:...... ...,
NOT ST o s
I e T2 5 ¢ S

e 11.

Thudc 01 tUON g . .
0 Hién dang song tai gia dinh cua Ong/Ba:

Ho, chit dém, tén:

9Tru(‘rng hop dang ky viéc nudi con nudi tai Uy ban nhan dan cap x4, thi ghi Uy ban nhan dan cép
xa noi dang ky viéc nudi con nudi. Truong hgp dang ky viéc nudi con nuodi tai Co quan dai dién
Viét Nam ¢ nudc ngoai, ghi Co quan dai di¢n Viét Nam noi dang ky viéc nuoi con nudi. Trudong
hop nguodi nude ngoai thuong trit & Viét Nam nhén tré em Viét Nam lam con nudi, ghi S¢ Tu
phap noi ding ky viéc nudi con nudi. Trudng hop dé nghi xac nhin cong dan Viét Nam thudng
tra & khu vuyc bién giéi du didu kién nhan tré em ciia nudc lang giéng cu tra ¢ khu vyc bién gidi
lam con nudi, ghi S¢ Tu phap noi thuong tri. Truong hop dé nghi xac nhan cong dan Viét Nam ¢
trong nudc du dleu kién nhén tré em nudc ngoai lam con nudi, ghi B4 Tu phap.

Ghi 16 loai gidy t0, s6, co quan cdp, ngay cap gidy to d6. Vi du: Can cudc cong dan sb
033181012161, do Cuc Cénh sat quan ly hanh chinh vé trat tw x& hoi cap ngay 12/12/2022. Trudng hop
khong c6 Can cudc cong dan hodc Chimg minh nhan dan thi co thé sir dung gidy to co gia tri thay
thé khac.

UGhi o dbi tuong : tré em bi bo roi/tré em md cdi ca cha va me/tré em c6 hoan canh dic biét
khéc/con riéng/chau rudt.







(0 15 0 7

Dién thoai/ Thu: QI . e

[ Hién dang song tai Co s& nudi dudng:

Tén/dia chi cosdnudi dudng: ........coiiiiiiiiiiiiii i,

3. Cam doan

Chung t61/T61 cam doan nhitng 101 khai trén day la ding su that, viéc nhan
con nudi la ty nguyén, nham xac 1ap quan hé cha, me¢ va con lau dai, bén viing, vi
loi ich t&t nhat cua con nudi. Ching t6i/Toi cam két s& cham soc, nudi dudng, gido
duc chau nhu con dé cua minh va thuc hi€én moi nghia vu cua cha me ddi véi con
theo quy dinh ctia phap luat. Ching t6i/Toi cam két trong thoi han 03 nam, ké tur
ngay giao nhan con nuoi, dinh ky 06 thang mot 1an, gui bao cao vé t1nh hinh phat
trién cua con nudi cho Uy ban nhan dan cap xa noi chung t61/t0i cur tri*?

Pé nghi Co quan c6 tham quyen xem xé&t, giai quyet.

Lamtai...............cc..eeooe ... NQAY....thANQ..... nam......
ONG BA
(Ky, ghi 10 ho, chir dém, tén) (Ky, ghi 10 ho, chit dém, tén)

Trudng hop ngudi nhan con nudi va ngudi duge nhan 1am con nudi tam trii & nude ngoai, thi
g1 Co quan dai di¢n Viét Nam ¢ nudc ngoai.

Theo quy dinh tai diém ¢ khoan 1 Diéu 62 Nghi dinh s6 82/2020/ND-CP ngay 15/7/2020, nguol
khong thue hién nghia vu bao cao tinh hinh phat trién ctia con nudi trong nudc sé bi phat tién tir
1.000.000 dong dén 3.000.000 dong.
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NOI DUNG MAU PIEN TU TUONG TAC GIAI QUYET VIEC
NGUOI NUOGC NGOAI THUONG TRU O VIET NAM NHAN TRE EM
VIET NAM LAM CON NUOI

I. Thong tin vé ngudi nhin con nudi (Ong)

(1) Ho, chir dém, tén;

(2) Ngay, thang, nam sinh (tach biét riéng 03 truong thong tin ngay, thang,
nam);

(3) Qudc tich;

(4) S6 Ho chiéu;

(5) Noi thuong tru;

(6) Dién thoai/thu dién ti;

I1. Thong tin vé ngwdi nhian con nudi (Ba)

(1) Ho, chir dém, tén;

(2) Ngay, thang, nam sinh (tach biét riéng 03 truong thong tin ngay, thang,
nam);

(3) Québc tich;

(4) S6 Ho chiéu;

(5) Noi thuong tru;

(6) Dién thoai/thu dién tur;

I11. Thong tin vé nguoi dwgc nhin 1am con nudi

(1) Ho, chir dém, tén;

(2) Gioi tinh;

(3) Ngay, thang, nam sinh (tach biét riéng 03 truong thong tin ngay, thang,
nam);

(4) Qudc tich;

(5) S6 dinh danh ca nhan;

(6) Noi cu trt (noi thuong tra/noi tam tra/noi dang sinh song).

* Truong hop thong tin vé noi cu tri dugc khai thac tir Co so dit liéu qudc
gia vé dan cu dugc hé thong dién tw dong thi khong phai cung cap thong tin nay.

* Mau dién tir twong tac ghi nhan thoi gian (gio, phut, gidy, ngay, thang,
nam) hoan tat viéc cung cap thong tin; nguoi yéu cau trude dé da dang nhap vao hé
théng, thuc hién x4ac thuc dién tir theo quy dinh.

* Nguoi yéu cau diang ky nudi con nudi nhan Quyét dinh nudi con nudi cd
yéu t6 nudc ngoai (ban chinh) truc tiép tai S& Tu phap noi ding ky viéc nudi con
nuoi vao thoi diém giao nhan con nudi.
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CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap - Tu do - Hanh phic

VAN BAN XAC NHAN HOAN CANH GIA PINH, TINH TRANG CHO O,
PIEU KIEN KINH TE CUA NGUOI NHAN CON NUOI

I. THONG TIN VE NGUOI NHAN CON NUOI

~

Ong Ba

Ho, chir dém, tén

Ngay, thang, nam sinh

So6 Can cudce cong
dan/Chtng minh nhan dan*®

Noi cu tra

I1. HOAN CANH GIA PINH CUA NGUOI NHAN CON NUOI

1. Tinh trang hon nhén, gia dinh

00 Chua két hon o Kéthon oLy hon o Chong/vg di chét

Chua c6 con dé

0 PiacocondéoPacoconnudi  Néurd sb lugng con............

Thanh vién khac séng cung:

- Néu s6 thanh vién séng cting voi ngudi nhan con nudi: ..................

- Néu ré méi quan hé gia dinh voi nguoi nhan con nudi: ...................

- Y kién, thai do cua thanh vién trong gia dinh dbi véi viée nhan con nudi:

0 Pa dugc thong bao vé viéc nhan con nudi

7 Chua biét vé viéc nhan con nuoi

O ﬁng ho viéc nhan con nuoi 0 Khong ung ho viéc nhan con nudi

T Y KIEN KRAC: ..ottt
I11. TINH TRANG CHO O, PIEU KIEN KINH TE
1. Nha &

Dién tich:

0 Nha thudc sé hitu 0 Nha thué o Nha ¢ khac

Khoéng gian danh cho con nubi:

BGhi 16 loai gidy t0, sd, co quan cap, ngay cip gidy to do. Vi du: Can cudc cong dan s6 033181012161,
do Cuc Canh sat quan ly hanh chinh vé trat ty x& hoi cap ngay 12/12/2022. Truong hop khong c6 Can
cude cong dan hodc Chimg minh nhan dan thi c6 thé sir dung gidy t& c6 gia tri thay thé khac.
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0 Co 0 Khong

2. Nghé nghiép, thu nhap

- Nghé nghiép (néu rd lam nghé gi):

- Thu nhap:

0 Tién lwong thang (néu s tién: )

0] San xuat, kinh doanh, hanh nghé doc 1ap (néu sb tién: )

0 Phu cép, trg cip (néu sd tién: )

o Cac nguén thu nhap khac........... (tai khoan tiét kiém, cho thué bat dong
san, cho ting cta nguoi than, ban quyén...)

3. Céc tai san khac (néu cé, ghi cu the) .......................................

.............................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................

Dicu kién kinh té dam bao cho viéc nuoi dudng con nuoi: o C6 o Khong
Lamtai........... , Ngay ....thang..... nam......

Nguo1 nhan con nudi
(Ky, ghi 10 ho, chit dém, tén)

IV. PHAN Y KIEN, PANH GIA

1. Y kién ctia T6 truong t6 dan phd/Trudng thon vé ngudi nhan con nudi™™:

.............................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................

ngay thang ....nam.....
To tru’O’ng t6 dan pho/Trlr()’ng thon
(Ky, ghi o ho, chitr dém, tén)

Y“Khéng ap dung cho viéc dang ky nuéi con nudi tai Co quan dai dién Viét Nam & nu6c ngoai.
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2. Panh gia vé hoan canh gia dinh, tinh trang chd ¢, diéu kién kinh té cta
ngudi nhan con nudi**

.......... , hgay..... thang..... nam...
Xac nhan cia co quan c6 tham quyén noi Nguwoi danh gia
ngwoi nhan con nudi cw tra'>1° (Ky, ghi r0 ho, chir d€m

Xac nhan chit ky bén 1a cua Ong/Ba
.................................... l1a nguoi da
tién hanh xac minh, danh gia hoan canh gia
dinh, tinh trang chd &, diéu kién kinh té cta
nguoi nhan con nuoi.
........ ,ngay ....thang.....nam....

QUYEN HAN, CHUC VU CUA NGUOI KY

(Chir ky cua nguoi co tham quyén, dau)

Ho va tén

Panh gia ngudi nhan con nudi di hay khong du diéu kién dé nhan con nuéi. Néu viéc dang ky
nudi con nud1 dugce thyuc hién tai Uy ban nhan dan cap xa thi cong chuc tu phap - ho tich cua Uy
ban nhan dan cap xa noi nguoi nhan con nudi cu trd thue hién viéc danh gid. Néu viéc dang ky
nudi con nuodi dugc thuc hién tai Co quan dai dién Viét Nam ¢ nudc ngoai thi vién chirc [anh
su/ngoai giao thuc hién viéc danh gia . )
Néu viéc dang ky nudi con nudi dugc thuc hién & trong nude thi Uy ban nhan dan cap xa noi

nguoi nhan con nudi cu tra xac nhan. Néu viéc dang ky nudi con nuodi dugce thuc hién tai Co quan
dai dién Viét Nam ¢ nudc ngoai thi Co quan dai dién Viét Nam & nudc ngoai xac nhan.
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I1. THU TUC HANH CHiNH CAP HUYEN

1. Ghi vao Sé ding Ky nudi con nudi viéc nudi con nudi da dwoe giai
quyét tai co’ quan c6 thAm quyén ciia nuéc ngoai

1.1. Trinh tu thuc hién

Néu liwa chon hinh thirc nép ho so truc tiép, nguoi c¢é yéu cdau ghi vao S6
dang kY nudi con nudi viéc nudi con nuéi da dwoc gidi quyét tai co quan cé
tham quyén ciia nuéc ngodi ndp ho so tai Bo phdn Mot cira cap huyén cé tham
quyén; nép 1é phi néu thuéc truong hop phdi nép 1é phi; nép phi cdp ban sao
Trich luc ghi vao S6 dang kY nudi con nudi viéc nuéi con nuéi da dwoc gidi
quyét tai co quan cé tham quyén ciia nuwde ngodi néu cé yéu cau.

- Néu Iya chon hinh thitc ngp ho so triec tuyén, nguoi cé yéu cau ghi vao
S6 ding ky nuéi con nudi viéc nuéi con nudi da dwoc gidi quyét tai co quan cé
tham quyén ciia nwée ngoadi truy cdp Cong dich vu céng quoc gia hodc Hé thong
théng tin gidi quyét thii tuc hanh chinh, dang kY tai khodn (néu chira cé tdi
khodn), xdc thwe nguoi ding theo hudng dan, ding nhdp vao hé thong, xdc dinh
diing UBND cdp huyén cé tham quyén.

Nguoi c6 yéu cau ghi vao S6 dang kY nudi con nudi viéc nuéi con nuéi da
dwoc gidi quyét tai co quan cé tham quyén ciia nwéc ngodi truc tuyén cung cap
thong tin theo Biéu mdu dién tir twong tdac ghi vao S6 hé tich viée nuéi con nudi
(cung cdp trén Cong dich vu céng), dinh kém ban chup hodc ban sao dién tir cac
gidy to, tai liéu theo quy dinh; ndp phi, 1é phi théng qua chitc ndng thanh toan
triee tuyén hodc bang cdch thire khdc theo quy dinh phdp ludt, hoan tdt viéc ndp
ho so.

- Can bo tié'p nhéan ho so tai Bo phdan Mot cua co trach nhiém kiém tra
tinh chinh xdc, day du, thong nhat, hop Ié ciia ho so.

(i) Truong hop hé so day di, hop 1é thi tiép nhdn hé so; néu tiép nhdn ho
so sau 15 gio thi ¢6 Gidy tiép nhdn ho so va hen trd két qua cho ngwoi ¢é yéu
cau trong ngdy lam viéc tiép theo (néu nguoi cé yéu cau lwa chon hinh thirc nép
hé so truec tiép) hodc giri ngay Gidy tiép nhdn hé so va hen tra két qua qua thw
dién tir hodc qua dién thoai di déng cho ngudi cé yéu cau (néu nguoi cé yéu cau
lira chon hinh thirc nép ho so triee tuyén); chuyén hé so dé coéng chirc lam cong
tdc nuoi con nuoi xu ly.

- Sau khi tié’p nhéan ho so theo hinh thirc nop truc tié'p, can bo tié’p nhan
hé so tai BY phdan Mot cua thuc hién 56 héa (sao chup, chuyén thanh tai liéu
dién tir trén hé théng thong tin, co sé dir liéu) va ky sé vao tai liéu, hé so gidi
quyét thi tuc hanh chinh da dwoc s6 héa theo quy dinh.

(i) Trieong hop hé so chwa day du, hop Ié thi c6 théng bdo cho nguoi yéu
cau bé sung, hoan thién hé so, néu ré loai gidy to, ndi dung can bé sung dé
nguoi co yéu cau bo sung, hoan thién. Sau khi hé so duoc bo sung, thuc hién lai

buorc (i).
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(iii) Truong hop nguoi c¢é yéu cau ghi vao S6 dang ky nudi con nudi viéc
nudi con nudi da dwoc gidi quyét tai co quan cé tham quyén cia nudc ngodi
khong bo sung, hoan thién dwoc hé so thi bdo cdo T ruong Bo phdan Mot cua co
théng bdo tir choi gidi quyét yéu cau ghi vao S6 dang ky nudi con nudi viéc nudi
con nuéi da dwoc gidi quyét tai co quan cé tham quyén ciia nwée ngodi.

- Céng chirc lam céng tdc nudi con nudi tham tra ho so (tham tra tinh
thong nhat, hop 1é ciia cdc théng tin trong ho so, gidy to, tdi liéu do nguoi yéu
cau ndp, xudt trinh hodc dinh kém).

+ Truong hop ho so can bé sung, hoan thién hodc khéng di diéu kién gidi
quyét, phdi tir choi thi giri théng bdo vé tinh trang hé so téi B phdn Mét cira dé
thbng bdo cho nguoi ngp hé so - thue hién lai budc (ii) hoac (iii),

+ Truwong hop can phdi kiém tra, xdc minh lam ré hodc do nguyén nhén
khéc ma khéng thé tra két qua ding thoi gian dd hen thi cong chire lam céng tac
nudi con nudi ldp Phiéu xin 16i va hen lai ngay tra két qua, trong dé néu ré 1)5 do
chdm tra két qua va thoi gzan hen tra két qua chuyén Bé phin Mot civa dé tra
cho nguoi ¢é yéu cau (neu ngueoi ¢é yéu cdu lra chon hinh thirc nép ho so truec
tiép), hodc giri Phiéu xin 16i va hen lai ngdy tra két qud qua thw dién tir hodc giki
tin nhdn qua dién thoai di dong cho nguoi cé yéu cau (néu nguoi cé yéu cau lwa
chon hinh thirc nop ho so truc tuyén).

+ Néu thdy yéu cdu ghi vao S6 dang ky nudi con nuéi viéc nudi con nudi
da dwoc gidi quyét tai co quan cé tham quyén ciia nwéc ngodi di diéu kién, phi
hop quy dinh phdp ludt, truong hop tiép nhdn hé so ghi vao S6 dang ky nuédi con
nudi viéc nudi con nudi da dwoc gidi quyét tai co quan cé tham quyén cia nwée
ngodi theo hinh thirc triec tiép, thi cong chire lam céng tac nudi con nudi thuc
hién viéc ghi néi dung ghi chii vao Sé dang ky nudi con nudi, cdp nhdt théng tin
ghi vao S6 dang ky nudi con nudi viéc nudi con nudi da dwoc gidi quyét tai co
quan cé tham quyén ciia nmede ngodi va luu chinh thirc trén Phan mém ding ky,
quan [y ho tich dién tu dung chung.

Trieong hop tiép nhdn hé so ghi vao S6 ding ky nudi con nudi viéc nudi
con nudi di dwoc gidi quyét tai co quan cé tham quyén ciia nuwdc ngodi theo
hinh thitc truec tuyén, cong chirc lam céng tdc nudi con nudi giri lai biéu mdu
Trich luc Ghi vdo S6 viéc nudi con nudi da dwoc gidi quyét tai co quan co tham
quyén ciia nudc ngoai dién tir cho nguoi yéu cau qua thuw dién tir hodc thiét bi
50.

Nguoi yéu cau cé trdach nhiém kiém tra tinh chinh xdc, day di cia cdc
thong tin trén biéu méau Trich luc Ghi vao S6 viéc nudi con nudi di dwoc gidi
quyét tai co quan c6 tham quyén ciia nudc ngodi dién tir va xdc nhdn (t6i da mét
ngay). /4 \ J4 r \

Néu nguoi co yéu cdu xac nhdn thong tin da thong nhat, da du hodc
khéng c6 phdn héi sau thoi han yéu cau thi cong chirc lam céng tac nudi con
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nuoi thue hién viéc ghl' ngi dung ghi chii vao S6 ding Ky nudi con nudi, cdp nhdit
thong tin ghi vao S6 dang ky nuoz con nuoi viéc nuodi con nuoi da dwoc gzal
quyet tai co quan cé tham quyén cia nuwde ngodi va lwu chinh thike trén Phan
mém dang kY, qudn Iy hé tich dién tir ding chung.

- Céng chirc lam céng tic nudi con nuéi in Trich luc Ghi vao Sé viéc
nudi con nuéi da dwoc gidi quyét tai co quan cé tham quyén ciia nwde ngodi,
trinh Lanh dao Uy ban nhén dén Ky, chuyén téi Bé phdn Mot cira dé tra két qua
cho nguwoi cé yéu cau.

- Nguoi ¢é yéu cau ghi vao S6 dang kY nudi con nudi viéc nudi con nudi
da dwoc gidi quyét tai co quan c6 tham quyén cia nuée ngodi dwoc nhdn két
qua theo mot trong cac phwong thirc sau day:

+ Nhdn ban dién tir Trich luc Ghi vao So6 viéc nudi con nudi da dwoc gidi
quyét tai co quan c6 tham quyén cia nwéc ngodi giri qua thw dién tir, Kho qudn
ly dit liéu dién twr cua ca nhan do;

+ Nhdn ban dién tir Trich luc Ghi vao Sé viéc nuéi con nuéi da dwoc giai
quyét tai co quan c6 tham quyén ciia mede ngodi giri vao thiét bi s6, thong qua
phuwong phdp truyén so liéu phit hop, dam bdo an toan, bdo mdt thong tin;

+ Nhdn két qua la Trich luc Ghi vao S6 viéc nudi con nuéi da dwoc giai
quyét tai co quan cé tham quyén cia nwée ngodi théng qua dich vu buwu chinh
cong ich;

+ Nhdn két qua la Trich luc Ghi vao S6 viéc nudi con nuéi da dwoc giai
quyét tai co quan c6 tham quyén ciia nude ngodi tai co quan dang kY hé tich.

1.2. Céch thirc thwe hién: Truc tiép hodc qua dich vu buru chinh cong ich
hoac truc tuyén.

1.3. Thanh phén, s6 lwgng hd so

a) Thanh phan ho so

- To khai ghi vao S6 hé tich viéc nudi con nudi theo mau (néu nguoi co
yéu cau lira chon ndp ho so theo hinh thirc truc tiép);

- Biéu mau dién tir twong tdc ghi vao Sé hé tich viéc nudi con nudi (do
nguroi yéu cau cung cdp théng tin theo hudng dan trén Cong dich vu cong néu
nguoi ¢o yéu cau lwa chon ndp hé so theo hinh thirc triec tuyén);

- Nguoi ¢6 yéu cau ghi vao Sé dang ky nudi con nudi viéc nuéi con nudi
da dwoc gidi quyét tai co quan cé tham quyén ciia nuwde ngodi thwe hién viéc
nép/xudt trinh (theo hinh thirc triee tiép) hodc tdi lén (theo hinh thirc triec tuyén)
cdc gidy to sau:

Gidy to phai nop:

- Ban sao c6 chig thuc glay to ching minh viéc nudi con nudi da dugce
giai quyét tai co quan c6 tham quyén ciia nudc ngoai.
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- Vin ban uy quyén (duoc ching thuc) theo quy dinh cta phap luat trong
truong hop Gy quyén viée ghi chu. Trudng hop ngudi duge Gy quyén 13 ong, ba,
cha, me, con, vo, chéng, anh, chi, em rudt ctia nguoi uy quyén thi van ban uy
quyén khong phai chtng thuc.

- Van ban chung nhén viéc nudi con nuodi da dugc thuc hién phu hop véi
diéu uéc qudc té ctia co quan ¢ tham quyén ctia nudc ngoai (trong trudng hop viée
nudi con nudi di duogc giai quyét theo quy dinh cia didu udc qudc t& ma Viét Nam
va nude noi giai quyét viée nudi con nudi clng 1a thanh vién).

Gidy to phdi xudt trinh:

- H{ chiéu hodc Thé can cude cong dan hodc cdc gidy to khdc c6 dan anh va
théng tin cd nhdn do co quan c¢é tham quyén cdp, con gid tri sir dung dé chimg
minh vé nhdn than ciia nguoi ¢é yéu cau ghi vao S6 viéc nudi con nuéi da dwoc
gidi quyét tai co quan c¢é tham quyén cia nuée ngoai. Trieong hop cdc théng tin cd
nhdn trong cdc gidy to nay da cé trong Co sé dir liéu quéc gia vé dan cuw, Co s& dir
liéu hé tich dién i, dwege hé thong dién tw dong thi khéng phdi tai lén (theo hinh
thire triee tuyén);

- Gidy to c6 gid tri chimng minh thong tin vé cw trii trong trieong hop co quan
dang ky hé tich khéng thé khai thac dwoc théng tin vé noi cur trii ciia céng dan theo
cdc phwong thirc quy dinh tai khoan 2 Piéu 14 Nghi dinh sé 104/2022/ND-CP ngay
21/12/2022 ciia Chinh phu. Cdc gidy to chitng minh théng tin vé cu trii bao gom:
Thé cin cuéc cong dan;, Gidy xdc nhan théng tin vé cu trii, Gidy théng bdo sé dinh
danh cd nhdn va théng tin céng déan trong Co sé dir liéu quéc gia vé din cu
Trueong hop cdc thong tin vé gidy to ching minh noi cw trii da dwoc khai thac tiv
Co 56 dit lidu quoc gia vé dan cu bang cdc phwong thike nay thi nguoi ¢é yéu cdu
khéng phdi xudt trinh (theo hinh thirc truc tiép) hodc tdi lén (theo hinh thirc triec
tuyén).

Truong hop gui hod so qua dich vu buu chinh ¢6ng ich thi phai giri kém theo
ban sao c6 chimg thuc cac gidy to phai xuét trinh néu trén.

Luu Y doi véi cdc gidy to:

- DOi véi gidy to ndp, xudt trinh néu ngueoi yéu cau ndp ho so theo hinh thirc
truec tiép:

+ Déi véi gidy to xudt trinh, nguoi tiép nhdn cé trach nhiém kiém tra, doi
chiéu véi thong tin trong to khai, chup lai hodc ghi lai thong tin dé heu trong ho so
va trd lai cho nguwoi xudt trinh, khéng dwoc yéu cau ndp ban sao hodc ban chup
gidy to do.

+ Nguoi yéu cau thue hién thi tuc cé thé nop ban sao chung thyc tir ban
chinh hoac ban sao dwoc cd'p tr s6 géc hodc ban chup kem theo ban chinh gidy to
dé doi chiéu. Truong hop ngueoi yéu cau ndp ban chup kém theo ban chinh gidy to
thi nguoi tiép nhdn c6 trach nhiém kiém tra, doi chiéu ban chup véi ban chinh va
ky xdc nhan, khéng dwoc yéu cau nguoi di dang ky nép bdn sao gidy to do.
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+ Ngueoi tiép nhdn ¢ trach nhiém tiép nhdn ding, di ho so dang ky theo quy
dinh ciia phdp ludt ho tich va phdp ludt nudi con nuéi, khéng dwoc yéu cau nguoi
ddng ky ndp thém gidy to ma phdp ludt ho tich va phép ludt nudi con nuéi khéng
quy dinh phdi nop.

- Déi véi gidy to giki kém theo néu nguwoi yéu cau nép hé so theo hinh thirc
truc tuyén:

+ Bdn chup cdc gidy to givi kém theo hé so yéu cau ghi vao S6 ddng kY nudi
con nudi viéc nudi con nudi da dwoc gidi quyét tai co quan cé tham quyén cia
nudc ngodi truc tuyén phdi bao dam ré nét, day di, toan ven vé ngi dung, la ban
chup bang mdy dnh dién thoai hoac dwoc chup, dLrO’c quét bang thiét bi dién tir, tir
glay to dege cdp hop 16, con gid tri st dung; néu la gidy to do co quan cé tham
quyén nwéc ngodi cdp thi phdi dwoc hop phdp héa lanh sw, dich sang tiéng Viét
theo quy dinh, trir truong hop dwoc mién hop phap hoa lanh su.

+ Truong hop gidy to, tai liéu phdi givi kém trong ho so ghi vao S6 ding ky
nudi con nudi viéc nuéi con nudi da dwoc gidi quyét tai co quan cé tham quyén cia
nudc ngodi triee tuyén da cé ban sao dién tir hodc di cé bdan dién tir gidy to thi
nguoi yéu cdu diegce sir dung bdan dién ti nay.

+ Truong hop nhdn két qud (Trich luc Ghi vao S6 viéc nudi con nudi da
dwoc gidi quyét tai co quan cé tham quyén cia mede ngodi) tai co quan dang ky ho
tich, nguoi cé yéu cau ghi vao Sé dang kY nudi con nudi viéc nudi con nudi da
dwoc gidi quyét tai co quan cé tham quyén ciia nedc ngodi phdi xudt trinh gidy to
tuy than, ndp cdc gidy to la thanh phan ho so ghi vao S6 dang ky nudi con nudi
viée nudi con nudi di dwoc gidi quyét tai co quan c6 tham quyén cia nuwde ngodi
theo quy dinh phap ludt ho tich va phdp ludt nuoi con nudoi.

b) S lwong hd so: 01 bd.

1.4. Thoi han giai quyét

- Ngay trong ngdy tiép nhan hé so. Truong hop nhdn hé so sau 15 gio: ma
khéng gidi quyét dwoc ngay thi trd két qua trong ngay lam viéc tiép theo.

- Truong hop phai xdc minh thi thoi han gidi quyét khong qud 03 ngay lam
viéc.

1.5. Co quan gii quyét thii tuc hanh chinh

- Co quan c6 tham quyén quyét dinh: Uy ban nhan dan cép huyén noi cu tr
cua cong dan Viét Nam.

- Co quan tryc tiép thyuc hién tha tuc TTHC: Phong Tu phap.

- Co quan phéi hop: B Tu phdp (Vu Con nuéi), Sé Tu phap.

1.6. Pdi twong thue hién thi tuc hanh chinh: Ca nhan nguoi co yéu cau
ghi vao S6 diang ky nudi con nudi viée nudi con nudi di duge giai quyét tai co quan
c6 tham quyén cua nudc ngoai.

1.7. Tén mau don, miu to khai
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- T khai ghi vao S6 ho tich viéc nudi con nudi theo mau (néu nguwoi cé yéu
cau lya chon nop hé so theo hinh thirc truec tié:p);

- Biéu mdu dién tir twong tdc ghi vao S6 ho tich viéc nudi con nudi (do nguoi
yéu cau cung cdp thong tin theo hwéng dan trén Cong dich vu cong néu nguoi cé
yéu cau lya chon nop hé so theo hinh thire triec tuyén).

1.8. Phi, L¢ phi

- 75.000 dong (Nghi quyét sd 09/2020/NQ-HDND ngay 07/7/2020 cua Hoi
ddng nhan dan tinh Vinh Long).

- Mién 1& phi cho nguoi thudc gia dinh co cong véi cach mang; ngudi thude
ho nghéo; ngudi khuyét tat.

- Phi cdp ban sao Trich luc Ghi vao Sé viéc nuéi con nudi da dwoc gidi quyét
tai co quan cé tham quyén cia nwéc ngodi (néu cé yéu cau) thwc hién theo quy
dinh tai Théng tw s6 281/2016/TT-BTC ngay 14/11/2016 ciia B Tai chinh.

1.9. Két qua thwe hién thi tuc hanh chinh: Trich luc Ghi vao Sé viéc nuéi
con nuéi di dwoc gidi quyét tai co quan cé tham quyén cia nwée ngodi; Trich luc
Ghi vdo S6 viéc nudi con nudi da dwoce gidi quyét tai co quan c6 tham quyén cia
nwoc ngoai (ban sao).

1.10. Yéu cau, diéu kién thue hién thii tuc hanh chinh

Viéc nudi con nudi gitta cong dan Viét Nam vaoi1 nhau hode gitta cong dan
Viét Nam véi nguoi nude ngoai di duoc giai quyét tai co quan c6 tham quyén cua
nudc ngoai thi dugce ghi vao S6 ding ky nudi con nudi trong cac trudng hop:

- Viéc nudi con nudi da duge giai quyét theo quy dinh cua diéu ude qubc té
ma Viét Nam va nudc noi giai quyét viéc nudi con nudi ciing 13 thanh vién;

- Viéc nudi con nudi da duoc giai quyét theo quy dinh phap luat ctiia nudc
ngoai, trir truong hop vi pham nhitng nguyén tic co ban cta phap luit nuéc Cong
hoa xa hoi chui nghia Viét Nam.

1.11. Can cuwr phap ly

- Luat Ho tich nam 2014;

- Nghi dinh s6 123/2015/ND-CP ngay 15 thang 11 nim 2015 ctia Chinh phu
quy dinh chi tiét mot sb diéu va bién phap thi hanh Luat Ho tich;

- Nghi dinh s6 19/2011/ND-CP ngay 21 thang 3 nam 2011 ctia Chinh phu
quy dinh chi tiét mot s6 diéu ciia Luat Nudi con nudi;

- Nghi dinh sé 24/2019/ND-CP ngay 05 thang 3 nam 2019 ctia Chinh phu
stra d0i, bo sung mot sé diéu cua Nghi dinh 19/2011/ND-CP ngay 21 thang 3 nim
2011 cta Chinh pha quy dinh chi tiét thi hanh mot sé diéu cua Luat Nudi con nuodi;

- Nghi dinh sé 87/2020/NP-CP ngay 28 thing 7 nam 2020 ciia Chinh phii
quy dinh vé co s& dir lidu hé tich dién i, dang ky ho tich truc tuyén;

- Nghi dinh so 104/2022/NP-CP ngay 21 thing 12 nam 2022 ciia Chinh phii
sira doi, bo sung mot s6 diéu cua cac nghi dinh lién quan dén viéc nop, xudt trinh
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s6 ho khau, s6 tam tri gid'y khi thuc hién thu tuc hanh chinh, cung ccfp dich vu
cong;

- Thong tu 04/2020/TT-BTP ngay 28 thang 5 nam 2020 cta B truong Bo
Tu phap huéng dan thi hanh mot s6 diéu cua Luat HO tich va Nghi dinh )
123/2015/ND- CP ngay 15 thang 11 nam 2015 ciia Chinh phu quy dinh chi tiét mot
s6 diéu va bién phap thi hanh Luat Ho tich;

- Théng tu s6 10/2020/TT-BTP ngay 28 thang 12 nim 2020 cta Bo trudng
Bo Tu phép vé viéc ban hanh, huéng dan viéc ghi chép, st dung, quan 1y va luu trix
s6, mau gidy td, hd S0 nudi con nudi;

- Théng tw sé 01/2022/TT-BTP ngay 04 thang 01 nam 2022 cua Bo tru’ong
B Tuw phdp quy dinh chi tiét mét sé diéu va bién phdp thi hanh Nghl dinh s6
87/2020/NP-CP ngay 28 thang 7 nam 2020 ciia Chinh phii quy dinh vé co s dir
lieu ho tich dién tir, dang ky ho tich truc tuyén;

- Théng tw so 281/2016/TT-BTC ngay 14 thing 11 ndm 2016 cia B trudng
Bé Tai chinh vé viéc quy dinh mirc thu, ché do thu, nép, quan Iy va sir dung phi
khai thac, sw dung thong tin trong co so dit liéu ho tich, phi xac nhan co quéc tich
Viét Nam, phi xdc nhdn la nguwoi goc Viét Nam, 1é phi quéc tich;

- Thong tu s6 85/2019/TT-BTC ngay 29 thang 11 nim 2019 cia Bo truong
B0 Tai chinh hudng din vé phi va 18 phi thuoc tham quyén quyét dinh cua Hoi
d6ng nhan dan tinh, thanh phé truc thudc Trung wong;

- Théng tw s 106/2021/TT-BTC ngay 26 thang 11 nam 2021 ciia B trudng
Bé Tai chinh sira doi, b6 sung mét so diéu ciia Théng tw s6 85/2019/TT- BTC ngay
29 thang 11 ndm 2019 ciia BY truéng BS Tai chinh huéng din vé phi va 1¢ phi
thudc tham quyén quyét dinh cia Hpi dong nhdn dan tinh, thanh phé truc thudc
Trung wong;

- Théng tw s6 07/2023/TT-BTP ngdy 29 thang 9 ndm 2023 ciia Bé truéng Bo
Tw phdp sita doi, b6 sung mét sé diéu ciia Thong tw s6 10/2020/TT-BTP ngay 28
thang 12 ndm 2020 ciia Bé truéng Bé Tw phdp vé viéc ban hanh, hwdng dan viéc
ghi chép, sir dung, qudn Iy va leu triv s6, mdu gidy to, ho so nudi con nudi.

Ghi cha: Noi dung in nghiéng 13 phan duoc sira doi, bo sung







68

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Doc 1ap - Tu do - Hanh phuc

TO KHAI GHI VAO SO HQ TICH VIEC NUOI CON NUOI

NOL CU I O

Gidy to thy than: @,
bé nghi co quan ghi vao S6 hé tich viéc nudi con nudi cho nguoi cé tén dudi
day : Ho, chir d€m, t&€n: ... ...
Ngay, thang, nam sinh : ...
NOT Ut @ e,
Giy khai sinh/Gidy to tay than: @,
Laconnuoi cla:..............oo i,
Ho, chir dém, tén me:
Ngay, thang, nam sinh: ............ Dan toc:.......... Quéc tich:..........
NOT Ot O
Ho, chir dém, tén cha:
Ngay, thang, nam sinh: ........... Dan tdc: ......... Qubc tich:..........

NOL U . O

Theo™ SO, do® ...
cip ngdy........ thang....... nam.........
T61 cam doan nhiing ndi dung khai trén day la ding su that va chiu trach
nhiém trudc phép lut vé cam doan ctia minh.
Lam tqi:.............,ngay......thang....nam...
Ngudi yéu ciu
(Ky, ghi 10 ho, chir dém, tén)

Dé nghi cip ban sao®: C6 o, Khéng o

S6 luong:....ban
Chq thich:
@ Ghi 0 tén co quan thyc hi¢n ghi vao S6 hd tich viéc nudi con nudi.

@ Ghi theo noi dang ky thudng tri; néu khong co noi ding ky thuong tra thi
ghi theo noi dang ky tam tr(; truong hop khong c¢6 noi dang ky thuong tra va noi
dang ky tam tra thi ghi theo noi dang sinh song.
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@ Ghi thong tin vé gidy to tiy than nhu : ho chiéu, chimg minh nhan dan hozc
gidy to hop 1¢ thay thé (vi du: Chimg minh nhan dan s6 00108912345 do Cong an
thanh phd Ha Nbi cip ngay 20/10/2004).

@ Ghi 10 tén gidy to chimg minh viéc nudi con nudi do co quan cé tham quyén
clia nudc ngoai cap.
® Ghi 10 tén co quan nudc ngoai da giai quyét viéc nudi con nudi.

© bé nghi danh dau X vao 6 néu c6 yéu cau cap ban sao va ghi rd so luong.
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NOI DUNG MAU HOQ TICH PIEN TU TUONG TAC GHI VAO SO
HOQ TICH VIEC NUOI CON NUOI

I. Thong tin vé ngudi yéu ciu ghi vao S6 hd tich viéc nudi con nudi

(1) Ho, chir dém, tén;

(2) S6 dinh danh ca nhan;

(3) Gidy to tuy than : Loai gidy to sit dung (CCCD/CMND/H$ chiéu/Gidy to
hop 16 thay thé); sd, ngdy, thang, ndm cip, co quan cip; ban chup dinh kém;

(4) Noi cu trt (noi thudng tra/noi tam tra/noi dang sinh song).

I1. Thong tin vé con nudi

(5) Ho, chir dém, tén;

(6) Ngay, thang, nam sinh (tach biét riéng 03 truong thong tin ngay, thang,
nam);

(7) Gidi tinh;

(8) Dan toc;

(9) Qudc tich;

(10) S6 dinh danh c4 nhan;

(11) Giay to tuy than: Loai gidy to st dung (Gidy khai
sinh/CCCD/CMND/H6 chiéu/Giay to hop 18 thay thé); sd, ngay, thang, nam cap, co
quan cip; ban chup dinh kém;

(12) Noi cu tra (noi thudng tra/noi tam tri/noi dang sinh séng).

I11. Thong tin vé me nudi

(13) Ho, chit dém, tén;

(14) Ngay, thang, nam sinh (tach biét riéng 03 truong thong tin ngay, thang,
nam);

(15) Dan tdc;

(16) Quéc tich;

(17) Sé dinh danh c4 nhan;

(18) Gidy to tuy than : Loai gidy to st dung (CCCD/CMND/H$ chiéu/Gidy
t hop 18 thay thé); sd, ngdy, thang, ndm cip, co quan cip; ban chup dinh kém;

(19) Noi cu tra (noi thudng tra/noi tam tri/noi dang sinh séng).

IV. Thong tin vé cha nudi

(20) Ho, chit dém, tén;

(21) Ngay, thang, nam sinh (tach biét riéng 03 truong thong tin ngay, thang,
nam);

(22) Dan toc;

(23) Qudc tich;

(24) S6 dinh danh c4 nhan;

(25) Gidy to tuy than : Loai gidy to sir dung (CCCD/CMND/H$ chiéu/Gidy
td hop 18 thay thé); s, ngdy, thang, ndm cip, co quan cip; ban chup dinh kém);
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(26)Noi cu tril (noi thuong tri/noi tam tri/noi dang sinh séng).

V. Thong tin vé viéc ding ky nudi con nudi

(27) Noi dang ky viéc nudi con nudi : tén co quan, tén quc gia da dang ky;

(28) Giay to chimg nhan viéc nudi con nudi do co quan c6 thim quyén cia
nudc ngoai cap (s, ngdy, thang, nim cap);

(29) Pé nghi cip ban sao :

0 Co

S6 lugng ban sao yéu cau : ...

0 Khéng

(30) Phuong thirc nhan két qua :

0 Truc tiép

O Truc tuyén (ban dién tir s& dugc giri vé Kho quan 1y dir liéu cta ca
nhan/dia chi thu dién tir/thiét bi sé/dién thoai cia ngudi yéu cau)

0 Buu chinh (cung cap dia chi noi nhan).

(31) Hb so dinh kém theo quy dinh.

* Nguoi yéu ciu cam doan cic thong tin cung cap 1a dang sy that, chiu hoan
toan trach nhiém trudc phap luat vé ndi dung cam doan ctia minh.

* Truong hop cac thong tin vé gidy to chimg minh noi cu tri da duoc khai
thac tir CSDLQGVDC, dugc hé théng dién ty dong thi khong phai xuét trinh (theo
hinh thire tryc tiép) hodc tai 1én (theo hinh thirc truc tuyén).

* Mau dién tir twong tac ghi nhan thoi gian (gio, phut, gidy, ngdy, thang,
nam) hoan tat viéc cung cap thong tin; ngudi yéu cau trude d6 da dang nhap vao hé
théng, thuc hién xac thuc dién tir theo quy dinh.







72

III. THU TUC HANH CHINH CAP XA
1. Pang ky viéc nuéi con nuéi trong nwéc
1.1. Trinh ty thuc hién

- Truong hop cong dan Viét Nam c6 nguyén vong va du diéu kién nhan con
nudi theo quy dinh cua Lu4t Nudi con nudi nhung chua tim duge tré em dé nhan
lam con nudi thi dang ky nhu cdu nhan con nudi vi S& Tu phap noi ngudi do
thuong tra.

- Nguo1 nhan con nudi nop hd so cia minh va cua nguoi dugc nhan lam con
nuoi tai Uy ban nhan dan cap xa.

+ D61 véi truong hop tré em mod cd1 khong cd nguoi nudi dudng hodc tré em
co cha me dé, nguoi than thich nhung khong c¢6 kha nang nuéi dudng dugc nhan

1am con nudi: ndp hod so tai Uy ban nhan dan cip x3 noi nguoi duoc nhan 1am con
nuodi thuong tru;

+ Pbi véi truong hop cha dugng hodc me ké nhan con riéng cua vo hoac
ch6ng lam con nuoi; co, cau, di, chd, bac rudt nhan chau lam con nudi: ndp hd so
tai Uy ban nhan dan cdp x4 noi cu trd clia ngudi nhan con nudi hodc cua nguoi
duoc nhan lam con nuoi;

+ D01 voi truong hop tré em bi bo roi chua chuyén vao co sé nudi dudng
dugc nhan lam con nudi: ndp ho so tai Uy ban nhan dan cap xa noi lap bién ban
xac nhan tinh trang tré em bi bo roi;

+ Poi v6i truong hop tré em & co so nudi dudng duoc nhan lam con nudi:
ndp ho so tai Uy ban nhan dan cip x3 noi c6 tru sé clia co s& nudi dudng. Néu ho
SO cua tré em o co s6 nudi duwdng duwoc gici thiéu lam con nuoi da gii So Tw phdp
thi So Tw phap gioi thiéu nguoi da dang kY nhu cau den Uy ban nhan dan cdp xa
noi dong tru s co s6 nudi dudng dé xem xét, gidi quyét.

- Cong chire tu phap - ho tich kiém tra hd so;

Khi kiém tra ho so, cong chirc tu phap ho tich phai nghién ctru, tim hiéu tim
tu, nguyén vong va hoan canh cua nhirng nguoi lién quan. Truong hop ngudi dugce
nhan lam con nudi c¢6 cha me dé, thi cong chirc tu phap - ho tich kiém tra viéc cha
me dé co6 thda thuan véi cha me nuodi dé gitt lai quyén, nghia vu d61 vai con va cach
thirc thuc hién quyén, nghia vu d6 sau khi da cho lam con nuoi.

- Cong chirc tu phap - ho tich lay y kién ciia nhitng ngudi lién quan;

Khi lay ¥ kién ctia nhitng nguoi lién quan, cong chirc tu phap ho tich phai:

(i) Tu van dé tré em tiép tuc duoc chim séc, nudi dudng, gido duc phu hop
voi diéu kién va khd nang thyc té cia gia dinh;

(i) Tu van day du cho cha me dé hodc nguoi giam ho vé muc dich nudi con
nudi; quyén va nghia vy phat sinh gitra cha me nudi va con nu6i sau khi dang ky

nudi con nudi; vé viéc cha me de s€ khong con cac quyén, nghia vu chim soc, nudi
dudng, cap dudng, dai dién theo phap luat, boi thuong thi¢t hai, quan ly, dinh doat
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tai san riéng d6i v4i con di cho 1am con nudi néu cha me dé va cha me nudi khong
co théa thuan khac;
(iii) Giai thich cho nhiing ngudi lién quan vé quyén thay doi ¥ kién dong y
trong thoi han 15 ngay ké tir ngay duoc lay v klen dong y. Hét thoi han nay, nhiing
ngudi lién quan khong duoc thay d6i v kién vé viée cho tré em 1am con nudi;

- Uy ban nhan déan cip x4 to chtrc diang ky nudi con nudi, trao Gidy chimg
nhan nuodi con nudi trong nudc cho cha me nudi, cha me dé hoac ngudi giam hd
hodc dai dién co s& nuodi dudng, t6 chirc giao nhan con nuoi va ghi vao So6 dang ky
viéc nudi con nuoi;

- Truong hop tir chéi dang ky, Uy ban nhan dan cap xa phai tra 161 bang van
ban cho nguodi nhan con nudi, cha me dé hodc nguoi giam hd hodc dai dién co so
nuodi dudng.

1.2. Cach thire thwe hién: Truc ti€p hoac qua dich vu buu chinh cong ich
hodc truc tuyén.

1.3. Thanh phan, so6 lwgng ho so

a) Thanh phan ho so

Ho so ctia ngwdi nhan con nuéi:

- Bon xin nhan con nuoi trong nudc;

- Ban sao HQ chi€u, Thé can cudc cong dan hodc giay to co gia tri thay the;

- Phi€u 1y lich tu phap;

- Van ban xac nhan tinh trang hon nhan:

+ Trudong hop ngudi nhan con nudi 1a cdp vg chong nhan con nudi: Gidy
ching nhan két hon.

+ Truong hop ngudi nhan con nudi la ngudt doc than nhan con nuoi: Giay
xac nhan tinh trang hon nhan.

- Giay kham strc khoe do co so y té cAp huyén tré 1én cap (trie truong hop
cha dwong nhdn con riéng ciia vo, me ké nhdn con riéng ciia chong lam con nudi
hodc co, cdu, di, chu, bac ruot nhdn chau lam con nuéi);

- Vin ban xéc nhan hoan canh gia dinh, tinh trang chd ¢, diéu kién kinh t€ do
Uy ban nhan dan cap x3 noi ngudi nhan con nudi thuong tra cap (tree truong hop
cha dwong nhdn con riéng ciia vo, me ké nhdn con riéng ciia chong lam con nudi
hodc co, cdu, di, chu, bdc rudt nhdn chdau lam con nuoi);

- Truong hop nguoi nhan con nudi cd nguyén vong va du di€u kién nhan con
nuoi theo quy dinh nhung chua tim dugc tré em dé nhan lam con nuéi: Pon dang
ky nhu cau nhan tré em lam con nuoi.

Ho so ciia ngudi duwgc nhan lam con nuoi:
- Giay khai sinh;







74

- Giay kham stic khée do co quan y té cap huyén tro 1én cép;
Hai 4nh toan than, nhin thang chyup khong qua 06 thang;

- Bién ban xac nhan do Uy ban nhan dan hodac Cong an cap xa noi phat hién
tré bi bd roi 1ap doi véi tré em bi bo roi; Giay ching tir cia cha dé, me dé hoac
quyét dinh cia Toa an tuyén bd cha dé, me dé cua tré em 1a da chét doéi voi tré em
mo cd1; quyet dinh cua Toa an tuyén bo cha dé, me dé cua ngudi dugc gidi thi¢u
lam con nu6i mat tich déi véi nguoi duge gidi thi€u lam con nudi ma cha dé, me dé
mat tich; quyét dinh ctia Toa an tuyén bd cha dé, me dé cuia nguoi dugc gioi thiéu
lam con nuéi mat nang lyc hanh vi dan sy déi vo1 ngudi dugce gidi thi¢u lam con
nudi ma cha dé, me¢ dé mat nang luc hanh vi dan sy;

- Quyét dinh ti€p nhan doi vai tré em ¢ co s¢ nudi dudng.

Luu y:

Truong hop phai chirng minh noi cuw tri cua cong dan, can bo, cong chirc,
vién chitc, cd nhan dwoc giao trach nhiém tiép nhdn, gidi quyet phai khai thac, su
dung théng tin vé cur trii ciia cong dan trong Co 56 dir liéu quoc gia vé dan cu theo

cdc phiong thirc néu tai khodn 2 Piéu 14 Nghi dinh so 104/2022/NP-CP ngay
21/12/2022 cua Chinh phu.

Truong hop khéng thé khai thac dwoc théng tin cu trii cia cong dan theo cdc
phuwong thiec trén thi co thé yéu cdau nguoi nhdn con nuoi ngp ban sao hodc xudt
trinh mot trong cdc giay to chirng minh thong tin vé cu trii, bao gom: Thé can cudc
cong dan,; Gidy xac nhan thong tin vé cu tru, Gidy thong bao sé dinh danh ca nhan
va thong tin cong dan trong Co so dir liéu quoc gia vé dan cw

Cdc truong hop phdi chimg minh noi cw trii ciia céng ddan bao gom:

- Khi nguwoi nhdn con nudi dé nghi Uy ban nhdn dan cdp xd cap Van bdn xdc
nhdan hoan canh gia dinh, tinh trang cho o, diéu kién kinh té;

- Khi nép hé so tai Uy ban nhédn déan cdp xd, can chitng minh noi nguwoi
dwoc nhan lam con nuoi thuong tru trong truong hop tré em mo coi khong co
nguoi nuoi duong hodc tré em co cha me dé, nguoi than thich nhung khong co kha
nang nuoi duwong dwoc nhdn lam con nuoi;

- Khi nép hé so tai Uy ban nhdn ddn cdp xd, can chitng minh noi ci trii cia
nguoi nhdn con nuoi hodc cua nguwoi dwoc nhan lam con nuoi trong truong hop
cha dwong hodac me ké nhdn con riéng cua vo hodc chong lam con nudi; co, cdu,
di, chu, bac ruot nhan chau lam con nuoi.

b) S6 lugng ho so: 01 bo.

1.4. Thoi han gidi quyét: Trong thoi han 30 ngay, trong do6

- Thoi gian kiém tra hd so va lay y kién: 10 ngay, ké tir ngay nhan di ho so
hop 1¢;

- Thoi gian nhing nguoi lién quan thay d6i y kién dong y vé viéc cho tré em
lam con nudi: 15 ngay ké tir ngay duoc lay ¥ kién;
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- Thoi gian cap Giéy ching nhén nudi con nudi trong nude, Ghi vao sé, dang
ky viéc nu6i con nudi va td chire giao - nhan con nudi: 05 ngay, ké tir ngay hét han
thay doi y kién dong y.

1.5. Co quan giai quyét thii tuc hanh chinh

- Co quan c6 thim quyén quyét dinh: Uy ban nhan déan cip xa

- Co quan truc tiép thyc hién tha tuc TTHC: Uy ban nhan déan cap xa

- Co quan phdi hop:

+ Uy ban nhdn ddn cdp xd noi thwong trii ciia nguwoi nhdn con nudi (d6i voi
truong hop noi thuong tru cua nguoi duwoc nhan con nudéi va cua nguoi nhan con
nuéi khac nhau, nguoi nhdn con nudi ndp hé so dang ky nudi con nuéi tai Uy ban
nhdn déan cdp xa noi thwong trii ciia nguoi dwoc nhdn lam con nudi).

+ Uy ban nhdn ddn cdp xd noi cw trii cia nguwoi nhdn con nudi la cha
dwong/me ké hodc cé, cdu, di, chii, bdc rudt cia nguoi dieoc nhdn lam con nuoi
(doi véi trwong hop noi cu trii ciia nguoi dwoc nhdn lam con nudi va cia nguwoi
nhdn con nuéi khédc nhau, ngwoi nhdn con nuéi nép ho so dang ky nudi con nuéi tai
Uy ban nhén dédn cdp xd noi cu trii ciia ngwoi dwoc nhdn lam con nudi) va nguoc
lai.

1.6. Poi twong thue hién thi tuc hanh chinh: Cong dan Viét Nam thuong
tra & Viét Nam nhan tré em thuong tru o Viét Nam lam con nudi.

1.7. Tén méu don, miu to khai

- Pon xin nhin con nudi trong nudc (néu nguwoi yéu cau lwa chon ndp ho so
theo hinh thure truc tiép),;

- Biéu mau dién tu’ twong tac Pang ky viéc nuoi con nudi trong nuoc (do
nguoi yéu cau cung cdp théong tin theo hwdng ddn trén Cong dich vu cong, néu
TTHC c6 cung cdp dich vu cong triee tuyén va nguoi c6 yéu cdu lwa chon ndp ho so
theo hinh thirc truc tuyén);

- Van ban xac nhan hoan canh gia dinh, tinh trang ché o, diéu kién kinh té
clia nguoi nhdn con nuoi,

- Truong hgp ngudi nhan con nuodi ¢6 nguyén vong va du di€u kién nhan con
nudi theo quy dinh nhung chua tim dugc tré em dé nhan lam con nuéi: Don dang
Ky nhu cau nhdn tré em lam con nuéi.

1.8. Phi, Lé phi
L& phi:
- Mitic thu 18 phi: 400.000 (bon tram nghin) dong/trudng hop.

- Mién 1& phi dang ky nudi con nudi trong nudc d6i voi tru:ong hop cha
duong hoic me ké nhan con riéng ciia vo hodc chong 1am con nudi; ¢, cau, di,
cha, bac rudt nhan chau lam con nudi; nhan cac tré em sau day lam con nuo6i : Tré
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khuyét tat, nhiém HIV/AIDS hodc mac bénh hiém nghéo theo quy dinh cta Luat
Nuo6i con nu6i va van ban huéng dan; nguoi c6 cong voi cach mang nhan con nuoi.

1.9. Két qua thwe hién thii tuc hanh chinh: Gidy chting nhan nudi con nuéi
trong nudc.

1.10. Yéu ciu, diéu kién thwe hién thii tuc hanh chinh
Ngudi nhin con nudi phai cé di diéu kién sau:
- C6 nang lyc hanh vi dan sy day du;

- Hon con nudi tir 20 tudi trd 1én - khong ap dung ddi véi trudng hop cha
duong nhén con riéng ciia vo, me ké nhan con riéng ctia chong lam con nudi hodc
c0, cau, di, cht bac rud¢t nhan chau lam con nuoi;

- C6 diéu kién vé stic khoe, kinh té, chd & bdo dam viéc chiam soc, nuéi
dudng, gido duc con nudi - khdng 4p dung d6i voi truong hop cha duong nhan con

riéng ctia vo, me ké nhan con riéng cua chong 1am con nudi hoic ¢, cau,di, cht
bac rudt nhan chau lam con nudi;

- Co tu cach dao duc tot.
Cac trwong hop khong dwge nhan con nudi
- Pang bi han ché mot s6 quyén cua cha, me¢ d61 vdi con chua thanh nién;

- Pang chap hanh quyét dinh xtr Iy hanh chinh tai co so gido duc, co s& chita
bénh;

- Pang chap hanh hinh phat tu;

- Chua duogc x06a an tich vé mdt trong cac td1 ¢c6 ¥ xam pham tinh mang, strc
khoé, nhan pham, danh du ctia nguo1 khac; nguoc dai hodc hanh ha 6ng ba, cha me,
vo chong, con, chau, nguodi cé cong nuodi dudng minh; du do, ép budc hodc chira
chap nguodi chua thanh nién vi pham phap luat; mua ban, danh trdo, chiém doat tré
em.

Tré em duwgc nhan lam con nuéi phai c6 da cac diéu kién sau:

- La tré em dudi 16 tudi; néu tré em thudc truong hop duge cha dugng, me
ke, co, cau, di, chu, bac rudét nhan lam con nuo6i thi dén dudi 18 tudi;

- Tré em bi bo roi, tré em mo cdi ca cha va me, tré em khong noi nwong tua;

- Mot nguoi chi duge lam con cua mot ngudi ddc than hoac cua ca hai nguoi
l1a vo chong.

1.11.Can cw phap ly

- Luat Nuoi con nudi nam 2010;

- Nghi dinh sO 19/2011/ND-CP ngay 21 thang 3 nam 2011 cua Chinh phu
quy dinh chi tiét mot s6 diéu ctia Luat Nudi con nudi;
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- Nghi dinh sO 24/2019/ND-CP ngay 05 thang 3 nam 2019 cua Chinh phu
stra d01, b6 sung mot s6 di€u cua Nghi dinh 19/2011/ND-CP ngay 21 thang 3 ndm
2011 cua Chinh phu quy dinh chi tiét thi hanh mdt s6 diéu cua Ludt Nudi con nudi;

- Nghi dinh s6 114/2016/ND-CP ngay 8 thang 7 nam 2016 cua Chinh phu
quy dinh 1& phi dang ky nudi con nudi, 1& phi cip gidy phép hoat dong cua to chirc
con nudi nudc ngoai;

- Nghi dinh sé 104/2022/ND-CP ngay 21 thang 12 nam 2022 ciia Chinh phii
sira doi, bo sung mot s6 diéu cua cdc nghi dinh lién quan dén viéc nop, xudt trinh
56 hé khau, s6 tam tri gidly khi thuc hién thu tuc hanh chinh, cung cdp dich vu
cong;

- Thong tu s6 10/2020/TT-BTP ngay 28 thang 12 nam 2020 cta B truong
B0 Tu phap v€ viéc ban hanh, hudng dan viéc ghi chép, sit dung, quan Iy va luu trir
s6, mau gidy to, hd so nudi con nudi;

- Thong tu s6 267/2016/TT-BTC ngay 14 thang 11 nam 2016 cua Bo truong
Bo Tai chinh huéng dan 1ap dy toan, quan 1y, sir dung va quyet toan kinh phi ngan
sach nha nudc bao dam cho cong tac nuoi con nudi va cap, gia han, stra do6i gidy
phép hoat dong cua td chirc con nudi nude ngoai tai Viét Nam;

- Théng tw s6 07/2023/TT-BTP ngay 29 thang 9 nam 2023 ciia B truéng B
Tw phdp sira doi, bo sung mét sé diéu ciia Thong tu s6 10/2020/TT-BTP ngay 28
thang 12 nam 2020 cua Bo truong Bo Tu phap vé viéc ban hanh, hwong ddn viéc
ghi chép, sit dung, qudn Iy va luu trit s6, mau gidy to, ho so nudi con nuéi.

Ghi cha: Noi dung in nghiéng 13 phan duoc sira doi, bo sung.







78

ik chin CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM | inh chin
dung ciia Djc 13p - Ty do - Hanh phuc ;'“;?n cg;;dn
nguor ’zl-'én . cgn nudi
con nuol DON XIN NHAN CON NUOI TRONG NUOC (Ba), kich
(Ong), kich " 4' p

Co* 4x6 cm o 4x6 ¢m

Kinh glri:......ooooviiiii,
1. Phan khai vé ngudi nhin con nudi
Ong Ba

Ho, chit dém, tén

Ngay, thang, nam sinh

Qudbc tich

S6 Cin cudc cong dan/Chung
minh nhan dan'’*°

Noi cu tra

Dién thoai/Thu dién tir

2. Phan khai vé ngu¢i duwge nhin lam con nuoi

Ho, chtrdém, tén: ..., Giditinh:...............
Ngéy, thang, nam sinh:  .......................... Quoéc tich:...............
SO dinh danh CANNAN: . .....e et
NOT ST oo
NOT CU . o e,

e 19.
Thudc doi BUONE ™ e
0] Hién dang sdng tai gia dinh cia Ong/Ba:..........co.oveiiiieiiieiiiieiiii

17Tru(‘mg hop diang ky viéc nudi con nudi tai Uy ban nhan dan cap x3, thi ghi Uy ban nhan dan
cép x4 noi dang ky viéc nudi con nudi. Truong hop diang ky viéc nudi con nudi tai Co quan dai
dién Viét Nam ¢ nudc ngoai, ghi Co quan dai dién Viét Nam noi dang ky viéc nudi con nudi.
Truong hop ngudi nude ngoai thuong tru & Viét Nam nhan tré em Viét Nam lam con nudi, ghi
S¢ Tu phap noi ding ky viéc nudi con nudi. Truong hop dé nghi xac nhan cong dan Viét Nam
thudng tra & khu vyc bién gi6i du diéu kién nhan tré em cua nudc lang giéng cu tra ¢ khu vuc
bién gi6i lam con nudi, ghi S& Tu phap noi thudng tra. Truong hop dé nghi xac nhan céng dan
Viét Nam ¢ trong nude du diéu kién nhén tré em nude ngoai lam con nubi, ghi B6 Tu phap.

BGhi 15 loai gidy to, sd, co quan cip, ngdy cap gidy to d6. Vi du: Can cudc cong dan sb
033181012161, do Cuc Cénh sat quan ly hanh chinh vé trat tw x& hoi cap ngay 12/12/2022. Trudng hop
khong c6 Can cude cong dan hodc Chirng minh nhan dan thi co thé st dung gidy to c6 gia tri thay
thé khac.

YGhi r5 dbi tuong: tré em bi bo roi/tré em md coi ca cha va me/tré em c6 hoan canh dic biét
khéc/con riéng/chau rudt.







Dién thoat/Thur G1€n t: ..ol

[ Hién dang song tai Co s nudi dudng:

Tén/dia chi co sO NUOT dUdNZ:  ...oviiiiii e

3 .Cam doan

Chung t61/T61 cam doan nhirng 161 khai trén day la dang su that, viéc nhan
con nudi la ty nguyén, nham xac 1ap quan hé cha, me¢ va con lau dai, bén viing, vi
loi ich t&t nhat cua con nudi. Ching t6i/Toi cam két s& cham soc, nudi dudng, gido
duc chéu nhu con d¢ cia minh va thyc hién moi nghia vu cia cha me ddi véi con
theo quy dinh ctia phap luat. Chiing t6i/T6i cam két trong thdi han 03 nam, ké tir
ngay giao nhan con nudi, dinh ky 06 thang mot 1an, giri bdo cdo vé tinh hinh phat
trién cua con nudi cho Uy ban nhan dan cip x4 noi chung t6i/t6i cu tra®

Dé nghi Co quan c6 tham quyén xem xét, giai quyét.

Lamtai................., ngay....... thang.... nam....
ONG BA
(Ky, ghi 10 ho, chir dém, tén) (Ky, ghi 10 ho, chit dém, tén)

2OTru’(‘)rng hop ngudi nhan con nudi va ngudi duge nhan 1am con nudi tam tri & nude ngoai, thi
g1 Co quan dai di¢n Viét Nam ¢ nudc ngoai.

Theo quy dinh tai diém ¢ khoan 1 Diéu 62 Nghi dinh s6 82/2020/ND-CP ngay 15/7/2020, nguol
khong thue hién nghia vu bao cao tinh hinh phat trién ctia con nudi trong nudc sé bi phat tién tir
1.000.000 dong dén 3.000.000 dong.
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NOI DUNG MAU DPIEN TU TUONG TAC PANG KY VIEC NUOI CON
NUOI TRONG NUGC

. Thong tin vé& ngudi nhan con nudi (Ong)

(1) Ho, chir dém, tén;

(2) Ngay, thang, nam sinh (tach biét riéng 03 truong thong tin ngay, thang,
nam);

(3) Qudc tich;

(4) S6 Can cudc cong dan/Ching minh nhan dén;

(5) Noi cu trt (noi thuong tra/noi tam tra/noi dang sinh song);

(6) bién thoai/thu dién tu;

1. Thong tin vé ngudi nhan con nudi (Ba)

(7) Ho, chir dém, tén;

(8) Ngay, thang, nam sinh (tach biét riéng 03 truong thong tin ngay, thang,
nam);

(9) Qudc tich;

(10) S6 Cin cude cong dan/Chimg minh nhan dan;

(11) Noi cu tra (noi thuong tri/noi tam tra/noi dang sinh song);

(12) bién thoai/thu dién tir;

I1. Thong tin vé ngudi duoc nhan lam con nudi

(13) Ho, chit dém, tén;

(14) Giéi tinh;

(15) Ngay, thang, nam sinh (tach biét riéng 03 truong thong tin ngay, thang,
nam);

(16) Qudc tich;

(17) S6 dinh danh c4 nhan;

(18) Noi cu tra (noi thudng tra/noi tam tri/noi dang sinh song).

* Truong hop thong tin vé noi cu tri dugc khai thac tir Co so dit liéu qudc
gia vé dan cu dugc hé thong dién tr dong thi khong phai cung cap thong tin nay.

* Mau dién tir tuong tac ghi nhan thoi gian (gio, phat, gidy, ngay, thang,
nam) hoan tat viéc cung cap thong tin; ngudi yéu cau trude d6 di dang nhap vao hé
thng, thuc hién xac thyc dién tir theo quy dinh.

* Nguoi yéu cau ding ky nudi con nudi nhan Gidy chtirng nhan nudi con nudi
trong nudc (ban chinh) truc tiép tai UBND cap x3 noi ding ky viéc nudi con nudi
vao thoi diém giao nhan con nuoi.

* Ban dién tr s& duoc tu dong gui vé Kho quan 1y dir liéu dién tir cla ca
nhan/dia chi/thiét bi sd/dién thoai cta cha, me nudi sau khi di hoan tat thu tuc ding
ky nuéi con nudi.
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CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Poc lap - Tw do - Hanh phuc

VAN BAN XAC NHAN HOAN CANH GIA PINH, TINH TRANG CHO O,
PIEU KIEN KINH TE CUA NGUOI NHAN CON NUOI

. THONG TIN VE NGUOI NHAN CON NUOI

Ong Ba

Ho, chir dém, tén

Ngay, thang, nam sinh

S6 Can cubc  cong
dan/Chtrng minh nhan dan*

No1 cu tra

I1. HOAN CANH GIA PINH CUA NGUOI NHAN CON NUOI

1. Tinh trang hon nhén, gia dinh

00 Chuakéthon oKéthon oLy hon 0 Chong/vo da chét

0 Chua c6 con dé

0 Pa cé con dé o Ba ¢6 con nudi Néu rd sb lugng con :

Thanh vién khac séng cing:

- Néu s6 thanh vién séng cting voi ngudi nhan con nudi: ......................

- Y kién, thai d6 cta thanh vién trong gia dinh dbi véi viéc nhan con nubi:
0 Pa dugc thong bao vé viéc nhan con nudi

[ Chua biét vé viéc nhan con nuoi

O ﬁng ho viéc nhan con nuoi 0 Khéng ung hd viéc nhan con nuoi
Y KN KNAC: vt
I11. TINH TRANG CHO O, PIEU KIEN KINH TE

1. Nha &

00 Nha thudc sé hiru 0 Nha thué o Nha & khac
Khéng gian danh cho con nudi:
0 Co

?!Ghi 15 loai gidy t0, sb, co quan cdp, ngay cip gidy to do. Vi du: Can cude cong dan sO
033181012161, do Cuc Canh sat quan Iy hanh chinh vé trat tu xa hoi cap ngay 12/12/2022. Truong hop
khong c6 Can cudc cong dan hodc Ching minh nhan dan thi cé thé su dung gidy to co gia tri thay
thé khac.
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CKhéng

2. Nghé nghiép, thu nhap

- Nghé nghiép (néu 8 1am ngh& gi):  ....oviveniiie e,
- Thu nhéap:

0 Phu cAp, trg cAp (N8 8O teN: .....ovvee e )
0 Cac ngudn thu nhap Khdc..........cocoovvveiiineiinii.. (tdi khoan tiét
kiém, cho thué bat dong san, cho ting ctia nguoi than, ban quyén...)
3. Cac tai san khac (néu c6, ghi cu thé):
Piéu kién kinh té dam bao cho viéc nudi dudng con nudi: 0 C6 o Khong
Lam tai............ , hgay.....thang...... nam....
Ngwoi nhan con nuoi
(Ky, ghi r6 ho, chir dém, tén)

IV. PHAN Y KIEN, PANH GIA
1. Y kién ciia T6 truéng to dan phd/Truéng thon vé nguoi nhan con nuéi’
.............. , Ngay...... thang..... nam.....
Té trudng to dan phd/Trwéng thon
(Ky, ghi r6 ho, chir dém, tén)

2. Danh gia vé hoan canh gia dinh, tinh trang cho &, diéu kién kinh té
cia ngwdoi nhan con nuoi

?Khéng ap dung cho viéc dang ky nudi con nudi tai Co quan dai dién Viét Nam ¢ nudc ngoai.
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Xéc nhan ctia co quan c6 thAm quyén noi  ............, NQAY ........ thang.....nam..
ngudi nhan con nudi cu tro® Nguwoi danh gia
Xéc nhan chir ky bén 1a ciia Ong/Ba (Ky, ghi 0 ho, chit dém, tén)

.............................. la nguoi da
tién hanh x4c minh, danh gia hoan canh
gia dinh, tinh trang chd &, diéu kién
kinh té ctia ngudi nhin con nudi.

..... , Ngay....thang. ...nam......
QUYEN HAN, CHUC VU CUA NGUOI KY
(Chit ky ctia nguoi c6 thim quyén, diu)

Ho va tén

#Panh gia ngudi nhan con nuo6i du hay khong du diéu kién dé nhan con nudi. Néu viéc dang ky nuoi co n
nuoi dugc thyc hién tai Uy ban nhan dan cap xa thi cong chitc tu phap - ho tich ciia Uy ban nhan dan cap
x4 noi nguoi nhén con nudi cu tra thuc hién viée danh gia. Neéu viéc dang ky nudi con nuoi duoc thuc hién
tai Co quan dai

dién Viét Nam ¢ nudc ngoai thi vién chirc 1anh su/ngoai giao thyc hién viéc danh gia )

24 Néu vi¢c dang ky nudi con nudi dugc thyc hién ¢ trong nudce thi Uy ban nhan dan cap xa noi nguoi
nhan connuodi cu tri xac nhan. Néu viéc dang ky nudi con nudi dugc thuc hién tai Co quan dai dién Viét
Nam & nude ngoai thi Co quan dai dién Viét Nam & nudc ngoai xac nhan.
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CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Doc 1ap - Tu do - Hanh phuc

PON PANG KY NHU CAU NHAN TRE EM LAM CON NUOI
Kinh giri: S& Tu phép tinh/thanh phé®.......................c.....

I. Thong tin co ban vé nguwoi ding ky nhu ciu nhin con nudi

~

Ong Ba

Ho, chir dém, tén

Ngay, thang, nam sinh

S6 Can cudc cong
dan/Ching minh nhan|
dan’®

No1 cu tra

Dién thoai/Thu dién tir

II. Hoan canh bén than, gia dinh, chd ¢ va diéu kién kinh té ciia nguoi
ding ky nhu cau

1. Tinh trang hon nhan va gia dinh

0 Chuakéthon o Két hoén o Ly hon o Chong/vo da chét

0 Chua c6 con dé

0O baco con d¢ o bacd connudi

Néu 16 86 luong con:........ooo.......

Do tudi cia con 16n nhat: ............. D6 tudi ciia con nho nhat:..............

2. Tién an, tién sy

0 Khéng

[0 C6 (Ghird dabi két an vE tOi @i...vveevvneenneennnn.., )

3. Tinh trang chd &

Diéntich: ...

00 Nha thudc sé hiru 0 Nha thué o Nha ¢ khac

Khéng gian danh cho con nudi:

25Gh1 tinh/thanh pho trye thuge Trung wong noi dang ky thuong tra.

2®Ghi 16 loai gidy t0, sd, co quan cdp, ngdy cap glay to do. Vi du : Can cudc cong dan sd
033181012161, do Cuc Canh sat quan Iy hanh chinh vé trat ty xa hoi cap ngay 12/12/2022. Trudng
hop khong cé Cén cudce cong dan hodc Ching minh nhan dan thi c6 thé sir dung gidy to ¢ gid tri
thay thé khac.
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0 Co

0 Khdng

4. Nghé nghiép, thu nhép

- Nghé nghiép (néu rd 1am ngh& gi):........ccovvveiieeieeiinn.

- Thu nhap:

0 Tién lwong thang (n8u 8O ten:............oovveiiiiiiieiiiees e, )

O San xudt, kinh doanh, hanh nghé doc lap (néu sd tién: .................. )

[ Phu cAp, trg cAp (08 8O teN: .....ovee i )

0 Cac ngudn thu nhap Khac.........co.oveiuieeiiieiiiee i, (tat  khoan

tiét kiém, cho thué bat dong san, cho ting ctia nguoi than, ban quyén...)

Chung t61/T61 cam doan nhiing 101 khai trén day la ding su that va viéc nhan
con nuodi khong vi pham cac hanh vi bi cam theo quy dinh tai Diéu 13 cua Luat
Nudi con nudi. Néu duoc gidi thiu tré em can dugce nhan lam con nudi, ching
t6i/toi s& thuc hién day du cac thi tuc theo quy dinh phap luat vé nudi con nudi. Pé
nghi S& Tu phap xem xét, giai quyét./.

Lamtai.................... ,NQay........... thang...... nam.....
ONG BA
(Ky, ghi 10 ho, chit dém, tén) (Ky, ghi 10 ho, chir dém, tén)

[11. Xac nhan cia Sé Tw phap
SG TU Phap.....oeeeeeeeeeeeenne... ®’x4c nhan da tiép nhan Pon ding ky nhu
cau nhan tré em 13m con nudi ctia Ong/Ba............coeveiiuiii.. 28
..., hgay....thang....nam.....
QUYEN HAN, CHUC VU CUA NGUOI KY
(Chir ky cta nguoi co thim quyén, diu)
Ho va tén

%Ghi 1o tinh/thanh phé truc thudc Trung wong, _ o ; N ) N
S¢ Tu phap gui ban chup Pon'da dugc¢ xac nhan cho nguoi dang ky nhu cau nhan con nuoi.
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2. Pang ky lai viéc nudi con nudi trong nwéc
2.1. Trinh tu thuc hién

- Nguoi ¢6 yéu cau dang ky lai viéc nuoi con nudi ndp ho so tai Uy ban nhan
dan cap xa noi cha me nudi va con nudi thuong trd hoac noi da dang ky viéc nuoi
con nudi trudc day;

- Chu tich Uy ban nhan dan cp xi ky va cip cho ngudi yéu cau ding ky lai
01 ban chinh Giay ching nhan nudi con nuéi. Muc ghi cht cta ban chinh Gidy
chimg nhan nudi con nudi va S6 dang ky nudi con nudi ghi rd 1a dang ky lai.

2.2. Cach thire thwe hién: Truc tiép hodc qua dich vu buu chinh cong ich
hoac truc tuyén.

Luu y: Khi ndp ho so, truong hop phdi chitng minh noi thiong trii ciia cha
me nuoi va con nuoi, can bo, cong chitc, vién chirc, ca nhan dwoc giao trach nhiém

tiép nhan, giai quyét ho S0 phai khai thac, sir dung thong tin Vé cu trii ciia cong dan

trong Co so dit liu quoc gia vé dan cu theo cdc phirong thire néu tai khodn 2 Diéu
14 Nghi dinh sé 104/2022/NP-CP ngay 21/12/2022 ciia Chinh phi.

Trieong hop khéng thé khai thic dwoc thong tin cw trii ciia céng dén theo cdc
phwong thiec trén thi c6 thé yéu cau nguwoi nop hé so nép ban sao hoac xudt trinh
mot trong cdc gidy to chirng minh thong tin vé cu tru, bao gom Thé can cuoc cong
dan; Gidy xdc nhdn thong tin vé cw tri, Glay thong bao so dinh danh cd nhan va
thong tin cong dan trong Co so dit liéu quoc gia vé dan cu.

2.3. Thanh phan, s6 lwong ho so
a) Thanh phan ho so

To khai dang ky lai viéc nu6i con nudi (Truong hop yéu cau dang ky lai tai
Uy ban nhan dan cap xa khong phai la noi trugce day da dang ky viéc nudi con nudi,
thi To khai phai c6 cam két cia nguoi yéu cau ding ky lai vé tinh trung thuc cta
viéc dang ky nudi con nudi trude d6 va cé chit ky cua it nhat hai nguoi lam ching).

_ 2.4.Thoi han giai quyét: Trong thoi han 05 ngay 1am viéc, ké tir ngay nhan
du ho so hop I¢.

2.5. Co quan giai quyét thii tuc hanh chinh

- Co quan c6 thim quyén quyét dinh : Uy ban nhan déan cap xa.

- Co quan tryc tiép thuc hién tha tuc TTHC : Uy ban nhan dan cép Xa.

- Co quan phbi hop: Khong.

2.6. Poi twong thwe hién tha tuc hanh chinh: C4 nhan ngudi c6 yéu ciu
dang ky lai viéc nudi con nuoi.

2.7. Tén miu don, miu to khai

- To khai dang ky lai viéc nudi con nudi (néu nguwoi yéu cau lwa chon ngp ho
so' theo hinh thurc truc tiép),
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- Bléu mau dién tur tuong tac Dang ky lai viéc nuoi con nudi trong nudce (do
ngueoi yéu cdu cung cdp thong tin theo hwdng dan trén Cong dich vu cong, néu thii
tuc hanh chinh ¢é cung cdp dich vu cong truec tuyén va nguoi c¢é yéu cau liwa chon
nép ho so theo hinh thirc truec tuyén);

2.8. Phi, Lé phi: Khong.

2.9. Két qua thye hién thi tuc hanh chinh: Gidy chimg nhan nudi con nudi
trong nudc.

2.10 Yéu ciu, diéu Kkién thwe hién thi tuc hanh chinh

- S6 dang ky nudi con nudi va ban chinh gidy to ding ky nudi con nudi bi

mat hoac hu hong khong st dung duoc;

- Cha, me nudi va con nudi déu con séng vao thoi diém yéu cau dang ky lai.

2.11. Can cir phép ly

- Luat Nuoi con nudi nam 2010;

- Nghi dinh s6 19/2011/ND-CP ngay 21 thang 3 nim 2011 cta Chinh phu
quy dinh chi tiét mgt s6 diéu cua Ludt Nudi con nuoi;

- Nghi dinh sé 114/2016/ND-CP ngay 8 _thang 7 nam 2016 cua Chinh phu
quy dinh 1& phi dang ky nudi con nudi, 1¢ phi cip gidy phép hoat dong cua to chirc
con nudi nudc ngoai;

- Nghi dinh $6 1 04/2022/ND-CP ngay 21 thang 12 nam 2022 cua Chinh phu
Sd:a doi, Qé sung mot sO diéu cua cdc nghi dinh lién quan dén viéc nop, gcudt trinh
s0 ho khau, so tam tru giay khi thuc hién thu tuc hanh chinh, cung cap dich vu
cong;

- Thong tu s6 10/2020/TT-BTP ngay 28 thang 12 niam 2020 cua Bo truong
B6 Tu phap ve€ viéc ban hanh, huéng dan viéc ghi chép, str dung, quan ly va luu trir
SO, mau gidy to, hd so nudi con nudi;

- Thong tu s6 267/2016/TT-BTC ngay 14 thang 11 nam 2016 cua Bo truong
B6 Tai chinh huéng dan 1ap dy toan, quan 1y, sir dung va quyet toan kinh phi ngan

sach nha nudc bao dam cho cong tac nudi con nudi va cap, gia han, sua do6i gidy
phép hoat dong cua td chirc con nudi nude ngoai tai Viét Nam;

- Théng tw s6 07/2023/TT-BTP ngay 29 thing 9 nam 2023 ciia B truéng Bo
Tw phdp sira doi, b6 sung mét sé diéu cia Théng tw so 10/2020/TT-BTP ngay 28
thang 12 nam 2020 cua B¢ truong Bo Tw phadp vé viéc ban hanh, hwong dan viéc
ghi chép, sir dung, quadn Iy va leu triv s6, mdu gidy to, ho so nuéi con nudi.

Ghi cha: Noi dung in nghiéng 13 phan duoc sira doi, bo sung.
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CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc lap - Tw do - Hanh phic

TO KHAI PANG KY LAI VIEC NUOI CON NUOI

Kinh gui?: .o

Ho, chit dém, t8n NGUOT YBU CAU ...\ eeveeieeeei e

10 15 0 2

S6 Can cudc cong dan/Chimg minh nhan dan/Ho chiéu®:..................

Dé nghi dang ky lai viéc nudi con nudi cho ngudi cb tén dudi day :

Ho, chitdém, tén:......................... Giditinh:..........ooo

Ngay, thang, nam sinh: ... ... e

Gidy khai sinh/Cén cudc cong dan/Chirng minh nhan dan/Ho chiéu®

NOT SINN 2 oot

NOT CU T e e

LA con nudi CUA ... ..o

Ho, chir dém, tén chanuoi:...........................i i,

Ngay, thang, nam sinh: ............................ Quoc tlch31 ..............

Sb Can cude cong dan/Chimg minh nhan dan/Ho chiéu®:..................

NOT CU T et e

Ho, chit dém, t€n me NUOIL:......ooviiii e

Ngay, thang, ndm sinh:.................... ... Qudc tich®:..................

S6 Can cude cong dan/Chimg minh nhan dan/Ho chiéu®:...............

JA (0 1 0 7

D3 diang ky nudi con nudi tai:.. ...

Gidy chirmg nhan nudi con nudi trong nude/Quyét dinh nudi con nudi co yéu
t6 nudc NgOAL 8O....oovvneienee, ngay........ thang ....nam.......

T6i cam doan nhitng ndi dung khai trén day la dung su that va da nop day du
cac giéy to hién co. T6i chiu trach nhi€ém trudc phap luat vé viéc cam doan cua
minh.

Lam tai........ , Ngay....... thang....... nam....
Ngudi yéu ciu

»Ghi 15 tén co quan thyc hién dang ky lai viéc nudi con nudi.
%Ghi rd loai gidy to, s, co quan cép, ngay cap gidy to do. Vi du: Can cudce cong dan s6 033181012161,
do Cuc Canh sat quan ly hanh chinh vé trat ty x& hoi cap ngay 12/12/2022. Trudng hop khong co Can
cuoc cong dan hogc Ching minh nhan dén thi c¢6 thé st dung gidy to ¢ gia tri thay thé khac.

D01 voi truong hop déng ky lai viée nudi con nudi c6 yeu t6 nudc ngoai.

2 pbi véi truong hop c6 thong tin vé Gidy chirng nhan nudi con nudi trong nude/Quyét dinh nudi con
nuoi co yéu t6 nudc ngoai
% Ghi tén Uy ban nhan déan cip xd noi da dang ky viéc nudi con nudi trong nudc; tén S¢ Tu phap noi da
dang ky viéc nudi con nudi c6 yéu té nudc ngoai
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Xéc nhan cta ngudi lam ching thir nhat Xéc nhan cua nguoi lam ching thir hai
Toi tén la Toi tén la
S6 Can cude cong dan/Chimg minh nhan dan* Sé Can cudce cong dan/Ching minh nhan dan

3

Cutritati.....coooevviiiiiiiinen. Cutritaii.....oooviiiiic
T61 xin lam chirng viéc nudi con nuodi To1 xin [am chimg viéc nudi con nudi

trén 1a dung sy that va t6i xin chiu trén la dung su that va té1 xin chiu

trach nhi€m trudc phap luat vé viéc trach trudce phap luat vé viéc lam

ching cua minh chuing cua minh

..., hgay.thang.... nam.... ... , ngay....thang.... nam...

(Ky, ghi 10 ho, chir dém, tén) Ky, ghi r0 ho, chit dém, tén)
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NOI DUNG MAU PIEN TU TUONG TAC PANG KY LAI VIEC
NUOI CON NUOI TRONG NUOC

|. Thong tin vé ngudi yéu cau ding ky lai viéc nudi con nudi

(1) Ho, chir dém, tén;

(2) S6 Can cudce cong dan/Chimg minh nhan dan;

(3) Noi cu trt (noi thudng tra/noi tam tra/noi dang sinh sdng);

I1. Thong tin vé nguoi dwee dang ky lai viéc nuéi con nudi

(4) Ho, chir dém, tén;

(5) Gidi tinh;

(6) Ngay, thang, nam sinh (tach biét riéng 03 truong thong tin ngay, thang,
nam);

(7) S6 Can cudc cong dan/Ching minh nhan dan:

(8) Noi cu trt (noi thudng tra/noi tam tra/noi dang sinh sdng);

I11. Thong tin vé cha nudi

(9) Ho, chir dém, tén;

(10) Ngay, thang, nam sinh (tach biét riéng 03 truong thong tin ngay, thang,
nam);

(11) Sé Cin cude cong dan/Chimg minh nhan dan;

(12) Noi cu tra (noi thudng tra/noi tam tra/noi dang sinh song).

IV. Thong tin vé me nuoi

(13) Ho, chit dém, tén;

(14) Ngay, thang, nam sinh (tach biét riéng 03 truong thong tin ngay, thang,
nam);

(15) Sé Cin cude cong dan/Chimg minh nhan dan;

(16) Noi cu tra (noi thudng tra/noi tam tri/noi dang sinh séng).

* Truong hop thong tin vé noi cu tri duoc khai thac tir Co s¢ dit liéu quéc
gia vé dan cu dugc hé thong dién tw dong thi khong phai cung cap thong tin nay.

* Mau dién tir twong tac ghi nhan thoi gian (gid, phut, gidy, ngdy, thang,
nam) hoan tat viéc cung cip thong tin; ngudi yéu cau trude d6 da dang nhap vao hé
théng, thuc hién x4c thuc dién tir theo quy dinh.

* Nguoi yéu cau dang ky nudi con nudi nhan Gidy ching nhan nudi con nudi
trong nude (ban chinh) truc tiép tai UBND cip x3 noi ding ky lai viéc nudi con
nuoi.

* Ban dién tir s& duoc tu dong gui vé Kho quan 1y dir liéu dién tir cla ca
nhan/dia chi/thiét bi sd/dién thoai cta cha, me nudi sau khi di hoan tat thu tuc ding
ky nudi con nudi.










